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1. Diễn biến kinh tế, thị ờ ộng và
xãhội

trư ng lao đ

Kể từ khi bắ ầu công cuộ ổi mớ ền kinh tế Việ ã
phát triể ầy ấ ợng, với tố ộ ởng bình quân là 7,5%/n ời
kỳ từ ớ . ớng này diễ ồng thời với sự chuyển
dịch từ nền kinh tế nông nghiệp sang một nền kinh tế phát triển dựa vào công
nghiệp và dịch vụ ồng thờ ã có sự ể tỷ trọng xuất khẩu trong
GDP. Thu nhập bình quân ầ ờ ã v ợ ỡng củ ớc có thu nhập
trung bình là 1.000 ỹ ấp trên 2,5 lần so với mức thu
nhập củ

Do sự giảm sút nhanh chóng trong tỷ lệ sinh trong một vài thập niên qua,
tỷ lệ dân số ộ tuổ ộ ể trong khi tỷ lệ dân số phụ
thuộ ảm xuống. Mô hình nhân khẩu họ ợ ội vàng
cho các triển vọ ởng và phát triển của Việt Nam nế ựa chọ
ợ ắn.

Lự ợ ộ ình quân 1,06 triệ ờ ạ
ạt 46,7 triệ ờ ặ ã có nhữ ổi khả

quan, lự ợ ộngViệt Nam chủ yếu vẫ ộng có trình ộ thấp, gần
hai phầ ợ ạo.

ởng việc làm trung bình hàng n ạ ạt 1,03
triệ ờ ấ ột chút so với mứ ự ợ ộ
ơ ớ ởng kinh tế, khả ạo việc làm còn nhiều hạn chế ở

Việ ạn 2004-20 ộ co giãn việc làm theo tổng GDP của Việt
Nam thấp so với hầu hế ớc trong khu vựcASEAN, cho thấy sự cần thiết
phải có các chính sách phát triển kinh tế phù hợ ớng trọng tâmvào việc làm.

ồng thời với sự chuyển dị ấu kinh tế, khả ộng
của ngành nông nghiệp giảm dầ ộ ịch chuyển sang các ngành
công nghiệp và dịch vụ. Mặc dù việ ợc trả ề ặn trong
nhữ ầ ại là 76,7% ời ộng lạ
ững việc làm dễ bị tổ ụ thể, nhiều phụ nữ ợc trả

thù lao cho công việc của mình vớ ữ ờ ộ
ình.

Thất nghiệp vẫn là một vấ ề lớn của thanh niên. H ột nửa số ời
thất nghiệ m2007 là thanh niên ở ộ tuổi 15-24 (52,5%)
ữ thanh niên có tỷ lệ thất nghiệ .

ất nghiệp ở thanh niên cao gấp 4 lần so với các nhóm lớn tuổi ồng
thời, thất nghiệ ờ ở các vùn ị trong khi thiếu việc làm thì lại
phổ biế ở các vùng nông thôn.
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ấ ộng là nhân tố hết sức quan trọ ối vớ ởng kinh
tế ền công và giảm nghèo bền vững. So sánh vớ ớc khác trong khu
vực, tố ộ ất ộng của Việ ạn 2000-2008 khá ấ
ợ ớc thành viênASEAN khác, tuy nhiên, xét về giá trị tuyệ
ố ấ ộng của Việt Nam vẫn còn thấp, chỉ bằng 61,4% mức trung
bình củ ất củaMalaysia và 12,4%củaSingapore.

Các kết quả ởngmạnhmẽ trong thời gian qua tạo tiề ề choViệ
ạ ợc nhữ ể trong giảmnghèo.Tỷ lệ nghèo quố

ã giảm từ ống còn 14% trong n ả
ồ ều giữa các nhóm dân tộc, giữa các vùng

còn tỷ lệ hộ nghèo khá cao.

Việ ã có nhữ ớc tiến vững chắc trong việc thiết lập các thể
chế ể ảm bảo an sinh xã hội, bao gồm các chế ộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
thất nghiệp và hệ thống ộ ố ộng làm việc
trong khu vực kinh tế phi chính thức không thuộc diện bao phủ củ
ình bắt buộc nên tỷ lệ tham gia bảo hiểm của lự ợ ộng nói chung

không cao...

Là một nền kinh tế rong quá trình chuyể ổi, Việt nam ã và
ối mặt với số vụ việc tranh chấp quan hệ ộng trong thập niên
vừa qua: từ 70 vụ tranh chấ ộ ợc báo cáo trong n ã lên tới
720 vụ trong ững con số này phần một phần phản ánh những bất
cập trong quan hệ ộng, bao gồ ế ối thoại xã hội, thỏ ớ
ộng tập thể ịnh về tiề ền công.

Trong thời gian qua,Việ ã phải nỗ lự ể ều kiệ
ờng kinh tế vĩ mô và quốc tế không ổ ị ộ ồng thời của lạ

ế toàn cầ ỉ số
ở mứ ộ ã ợc kiềm chế bằng các

chính sách thắt chặt tiền tệ và giả ầ

ế ủ lại phả ớng sự quan tâm
vào ứng phó vớ ộng của suy thoái kinh tế toàn cầ ối với Việt Nam mà

ớc hết là giả ể về ạ ầ ịch. Cuố
ền kinh tế có vẻ ã trụ vữ ớc các cuộc khủng hoảng và kinh tế ã t
ởng ở mức 5,3%. Mặc dù thấ ều so với nhữ ớ
ởng kinh tế của Việ ẫn khá mạnh mẽ so với dự
ớ ới nhiề ớc trong khu vựcChâuÁ.

C ộng cho thấy cuộc khủng hoảng ã thực sự gây thiệt hại
cho thị ờ ộng. Kết quả của các cuộ ều tra nhanh gầ ấy,
nhiều doanh nghiệ ã phải thu hẹp quy mô sản xuất và cắt giảm thời gia
ộng hoặc việc làm. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận doanh nghiệp lại mở rộ

ộng, do vậy, tỷ lệ thất nghiệ ể.

Cuộc khủng hoả ã tác ộngmạ ến các làng nghề củaViệt Nam do
nhu cầu của thị ờ ớc ngoài và trong ớc bị thu hẹp, các hợ ồng bán
hàng bị hủy bỏ. Ngoài ra, kết quả ều tra tiến hành tại 4 tỉnh nông thôn cho thấy
khủng hoả ố ở về nông thôn do bị mất việc làm ở
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2. Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn
cầu tạiViệtNam
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các khu công nghiệ ị hoặc thậm chí là từ ớc ngoài. H ữa, nhiều hộ
ình ã buộc phải cắt giảmmột phần chi tiêu thực phẩm nhấ ịnh, do khủng

hoả ã ẩymột số hộ ình nông thôn cận nghèo vào tình trạ ặc
biệt tại các khu vựcmiền núi.

Chính phủ ã t ể kích cầu và thực hiệnmột số biện
pháp quyết liệ ể hỗ trợ ờ ộng bị các doanh nghiệp sa thải trong thời kỳ
suy thoái. Biện pháp chủ yếu là hỗ trợ tiề ả ãi ể
ạ ạo lạ ộng. Những nỗ lự ã làm t ềm tin của doanh
nghiệ ờ ộng vào camkết ực củaChính phủ ể ổ ịnh nền
kinh tế trong thời kỳ khủng hoảng. Tuy nhiên, việc thực hiện một số biện pháp
vẫn còn ch ệu quả và cầ ợ

Trong nhữ òn lại của Thập kỷ Việc làm Bền vững Châu Á, Việt
Nam sẽ tiếp tục hội nhập nhanh chóng vào thị ờng khu vực và thị ờng toàn
cầu. Bối cảnh này ặt ra một số thách thức cần phải giải quyết về thị ờ
ộng và các vấ ề xã hội.

Lự ợ ộng của Việt Nam sẽ tiếp tụ ừ ớ
. Xét về số ợng, Việt Nam vẫn tiếp tục là một trong nhữ ớc có mứ
ự ợ ộng cao nhất trong khu vựcASEAN, chỉ

ều này vẫn sẽ tạo ra sứ ể ối với nền kinh tế ể bả ảm
việ ầ ủ ữa ớ ị hóa sẽ tiếp tục, ặt ra sức ép lớn về
việc làmvà phát triển ở hạ tầng và dịch vụ tạ ị củaViệtNam.

ấ ộng và khả ạnh tranh sẽ
ới khi Việt Nam chủ ệ thống sản xuất của

khu vực và toàn cầ ể ạ ợc mục tiêu này, Việt Nam phải tập trung giải
quyếtmột loạt vấ ề ại bộ phậ ộ ệc trong ngành nông
nghiệ ất thấp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa vớ ất ộng thấ

chiếm số trong nền kinh tế; và thiếu hụ ộng có kỹ và tay nghề
chuyênmôn.

Việc tiếp tục hội nhập sâu vào thị ờng quốc tế và chuyể ổ
ấu kinh tế cũng sẽ phát sinh các rủ òi hỏ ờng các biệ ảm
bảo an sinh xã hộ ặc biệ ối vớ

ộ ớc và quốc tế, phụ nữvà thanh niên.

ấu kinh tế ị ớng thị ờng và hội nhập toàn cầ òi hỏi
phải có các chính sách phù hợ ể hài hòa giữa việc bả ảm linh hoạt của
thị ờ ộng với an ninh việ ờ ộng. Về
ện này, Việt Nam cầ ờng khuôn khổ luật pháp, chính sách, tập

trung vào cải thiện quan hệ ộng, thỏ ớ ộng tập thể, tiề
ối thiểu, giải quyết tranh chấ ộng, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn và
vệ ộng, và các yếu tố khác.
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3. Việt Nam và Thập kỷ Việc làm Bền vững
củaChâuÁ

Những lựa chọn chính sách chính:
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Thứ hai, Việt Nam cầ ầ ển quan hệ ộ
ế ối thoạ ồm củng cố hệ thố ại diện ba

bên tại cấp ngành, khu vự ị ọng là phả
ờ ực của ba bên trong thỏ ớ ộng tập thể.

ồng thờ ều quan trọng là phải hoàn thiện các thể chế thị ờ
ộng, tạo thuận lợi cho việc kết nối giữa cung và cầ ộ ều này
yêu cầu phải hoạ ịnh một cách toàn diện các chính sách và c
ình nhằm ứng một thị ờ ộng linh hoạt, bao gồm cả việc

phát triển dịch vụ việ ạo lại.

Về ấ ộng, Chính phủ tiếp tục tạo m ờng thuận lợ ể hỗ
trợ dịch chuyể ộng giữa các khu vực kinh tế thông qua việc duy trì
và phát triển các ngành công nghiệ ất cao và thu hút nhiề
ộ ữa, cần ờng các chính sách khuyến khích, xúc
tiế ầ ại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, ở cả trong nông nghiệ

ặc biệt cần tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng
công nghệ hiệ ại và phát triển nguồn nhân lự ệ

ớc cần có biệ ể nâng cao hiệu quả và chấ ợng của hệ
thống giáo dụ ạo.

Các tồn tại trong tạo việc làm và việc làm có chấ ợ òi hỏi phải xây
dựng một chiế ợc việc làm toàn diệ iên và lồng ghép giới nhằm
giảm bớt sự bất bình ẳng giới thông qua giảm tỷ lệ phụ nữ làm các công
việ ợc trả công hoặc ấp trong các khu vực ấ

ộng thấp và an sinh kém.Ngoài ra, phát triển doanh nghiệp tiếp tụ
ộng lực quan trọ ể tạo việc làm trong khu vực chính thức, vì thế rất
cần có các chính sách hỗ trợ và mở rộng kinh doanh và tiếp cận
tín dụng cho doanh nghiệp.

Chính phủ cần tiếp tục các biệ ể ỷ lệ tham gia hệ thống bảo
hiểm xã hội thông qua rà soát lạ ịnh trong chế ộ bảo hiể
ồng thờ ờng nâng cao nhận thức củ ờ ối vớ
ình bảo hiểm thất nghiệ ờng hỗ trợ ờ ộng tìm

kiếm việ ầ ịch vụ việc làm công
hoặ ệ thống dạy nghề. Cuối cùng cần phả
ờ ầ ừ ớc cho hệ thống an sinh xã hộ

ấ ộng.

Cầ ầ ển hệ thống thông tin và phân tích thị ờ ộng
nhằm cung cấp thông tin có chấ ợ ậy và cập nhật về cung,
cầ ộng, các nhu cầ ạ ội mớ ờ ộng.
Hệ thống thông tin thị ờ ộng phải sẵ ứ ợc nhu
cầu thông tin cho các nhà hoạ ịnh chính sách, doanh nghiệ ời
kiếm việ ở ạ ể cùng tham
gia vào việ ẩy việc làmbền vữngởViệtNam.
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Duy trì t ất ộng ể ẩy cạnh tranh và nâng cao
mức sống

Hỗ trợ tạo và cải thiện chấ ợng việc làm thông qua các chính sách
ớngvàoviệc làm

ờngan sinhxãhộ ể ố ởngvới côngbằng.

Thiết lập hệ thống thông tin thị ờ ộngmạ ể hỗ trợ việc
raquyế ị ầ ủ thông tin
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Việt Nam vừa trải qua một ạn biến chuyển nhanh chóng về kinh tế
và xã hội chịu nhiều ả ởng và ợc ịnh hình bởi các ớng việc làm và
thị ờ ộ ộng. Báo cáo này nhằmmụ ấp phân tích
chi tiết về tình hình thị ờ ộng tại Việt Nam và phác họa những ội
tiềm tàng và các thách thứ ối với Việt Nam trong nhữ òn lại của Thập
kỷViệc làmBềnvữngChâuÁ tới 2015.

Báo cáo này chi ầnmở ầ ứ nhất
phân tích các diễn biến kinh tế gần ớng thị ờ ộ

ấ ề nghèo và bất bình ẳng. ứ hai ối cảnh cho việc
thảo luận các vấ ề thị ờ ộng và xã hội ởViệtNam. ể ặc biệt
củ ộng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào cuối
2008 và ầ 2009 ối với xã hội và thị ờ ộng thứ ba làm
rõ các c ội và các thách thứ ối với Việt Nam tro ạn 2010-
2015, và nhấnmạ ởng việ ất và tính cạ

ờng diện bao phủ an sinh xã hội ột số hàm
ý chính sách cho việc xây dựng Chiế ợc Phát triển Kinh tế Xã hộ ạn
2011-2020 vàKếhoạchPhát triểnKinh tếXãhộ ạn 2011-2015.

Báo cáo này dựa trên phân tích các nghiên cứu, số liệu thứ cấp,
ình hình và phân tích xu h ớng về các vấ ề của thị ờ ộng và xã hội.
Kết quả nghiên cứu là từ các nguồn số liệu chính thức khác nhau của Tổng Cục
Thống kê và Bộ ộ ã hội. Số liệu về ộng, việc làm
và thất nghiệp ợc rút ra từ các cuộ ề ộng vàViệc làm củaBộ
ộ ã hội ạn 2000-2007. Các số liệ ợc thu
thập từ các công trình nghiên cứu và ều tra củaViệnKhoa họ ộng vàXã
hộ ổ chức ớc khác.

Công trình nghiên cứu này bị hạn chế do không có ủ số liệu toàn diện,
chính xác và kịp thời trong một số lĩnh vực quan trọng. Cải thiện công tác thu
thập và phổ biến số liệu trong lĩnh vực thố ộng là mộ
ọ ối với việc theo dõi các ớng phát triển kinh tế xã hộ ồng thời, do

sử dụng các nguồn số liệu khác nhau ể phân tích, nên mặc dù các tác giả ã hết
sức chú ý giải quyết vấ ề số liệu thiếu nhất quán trong một số ờng
hợp số liệu bị sai lệch nhau là không thể tránh khỏi và vì vậy sẽ ợc ghi chú cụ
thể. Ngoài ra, mặc dù dã nỗ lự ể trình bày ề rộng lớn, báo cáo này
không thể xem xét mộ ầ ủ tất cả các vấ ề của thị ờ ộng và
các vấ ề xã hội củaViệt Nam. Cho nên, các tiể ề khác nhau sẽ ợc
xem xét một cách sâu sắc ữa trong các ấn bản tiếp theo của chuỗi báo cáo

giai đo
đ

ng lao đ ng năng đ c đích cung c
ng lao đ

c đ ng năm c
năm

đ
ng lao đ

n đ đ
n đ ng lao đ mđ

năm
đ u năm đ ng lao đ

c chính đ ng giai đo

i giai đo
i giai đo

đánh giá
t n đ ng lao đ

Lao đ lao đ
cĐi u tra Lao đ Lao

đ giai đo
đi c Lao đ

đ

ng đ i. Đ
đ đ

n đ

c đ
t cách đ y đ n đ ng lao đ

n đ

nh hư đư xu hư
trư

trư cơ h

a thành 3 chương. Sau ph u này, chương th
đây và các xu hư trư ng cũng

như các v Chương th đưa ra b
trư Tiêu đi

a chương này là các tác đ
trư . Chương

ơ h
nh vào tăng trư c làm, tăng năng su nh tranh

và tăng cư . Chương này cũng đưa ra m
n lư

ư trư

ng Thương binh và X
đư

ng Thương binh và X u khác đư

i và các cơ quan t nhà nư

ng kê lao đ t ưu tiên quan
tr xu hư

, nhưng trư
đư

các chuyên đ
trư

u chuyên đ đư
hơn n

1

Xuhướng ộng vàXãhộiViệtNam.Lao đ

Phươngpháp luận và các nguồn số liệu

1 XemPhụ lục 1 ể có thêm thông tin về các nguồn số liệu chính..đ
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Chương này đưa ra t xu hư trư
2000-2008. Đây làm

t Nam, và chương này cũng c
mà đ t nư
n đư

i đây và v
i cơ ch
tăng trư nhưng

đư c lư

cho ngư

t Nam tăng trư
ăng GDP hàng năm đ i 8,5% trong năm 2007 trư

mphát cao giá tiêu dùng và sau đó là s
(xem Chương 2)

tăng trư ăm là 7,5%. Đây là
c nhưđư

ổng quan về các ớng lớn về kinh tế, thị ờ
ộng và xã hội tại Việt Nam ạn ột gia ạn biế

ộng kinh tế xã hội nhanh chóng ở Việ ố gắ
ịnh các thách thức lớn về ộng và xã hội ấ ớ ải giải quyết.
Tình hình việc làm hiện tại của Việt Nam cầ ợc xem xét trong bối cảnh các
diễn biến khác mớ ề lâu dài trong nền kinh tế. Cụ thể ổi
Mớ ã làm ổ ế kinh tế , mở cửa nền kinh tế, nhờ

ẩy kinh tế ởng nhanh chóng. Thế sự ốc nhanh
chóng về kinh tế này cũng cần ợc xem xét trong bối cảnh lự ợ ộng
củaViệ nhanh và tạo một sức ép lớ ối với việc tạo và giải
quyết việc làm ờ ộng.

Kinh tế Việ ởng mạnh mẽ trong thập niên qua (xem Bảng
A5.1). Mức t ạt tớ ớc khi giảm
xuống còn 6,5% trong n ạ ự tụt
giảm nhu cầu của quốc tế ạn 2000-2008, mức

ởng trung bình hàng n mứ trưởng cao xét theo
cả tiêu chuẩn toàn cầu lẫn của khu vự ợc nêu rõ trongHình 1.1.

ng
lao đ giai đo i đo n
đ ng xác
đ lao đ c đang ph

, chính sách Đ
i đ thay đ trong các năm 1980

đó thúc đ tăng t
ng lao đ

t Nam đang gia tăng n đ
i lao đ

ăm2008 do l
. Trong giai đo

c tăng

1.1.Diễnbiếnkinh tế vĩmô

1

Hình 1.1. Tổng sản phẩm quốc nội, ởng trung bình hàng n 2000-2008 (%)tăng tr ăm,ư

7

Diên biên kinh tê,
thi truong lao đông và xã hôi

12

10

8

6

4

2

0

3.9

5.9
5.4

10.2

7.3 7.5

Nguồn: IMF: C Dữ liệu Tầm nhìn Kinh tế Thế giới (tháng 10/2009).ơ sở

Thế giới Châu Á và
Thái Bình Dương

ASEAN Trung Quốc Ấn Độ Việt Nam



Mô hình t ởng trong các ngành kinh tế khác nhau phản ánh quá
trình chuyển dịch ấ ễn ra tại Việt Nam. Tỷ trọng nông nghiệp trong
tổng GDPgiảm từ 23,3% xuống còn 17,6% giữ ặc dù
có sự ề giá trị của GDP nông nghiệ ạ Tỷ
trọng ngành công nghiệp và xây dự ế quốc dân từ

ớ ồng thời, tố ộ ởng GDP
ạt trên 10% trong suốt ạ ại bị tụt giảm xuống còn

ức ép của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. ề ã
cản trở chiế ợc phát triể ạn 2001-2010 của chính phủ, vốn ặ
cho công nghiệ ịch vụ ề ặn khoả

ạn 2000-2008.

ã có sự ể ầ ờ ạn
2000-2008. Thu nhậ ầ ờ ợ ỡng củ ớc có thu
nhập trung bình là 1.000 ỹ ớng ấ ợng này
biểu hiện ở sự thu nhập lên 2,5 lầnmức củ ảngA5.2)

Sự ởng kinh tế ạ ợc chủ yếu là nhờ ầ
ố tổng giá trị hình thành vố ạt trên 44% GDP và phát

triển với tố ộ trung bình hàng n ừ 2000 tới 2008. Mặ
n ới tố ộ chậ ình là 7,8%,

trong cùng thời kỳ.

Tiếp theo các chính sách của chính phủ về ạng hóa các nguồn vố ầ
ẩy nền kinh tế thị ờng, tỷ trọ ầ ủa nh ớc ã giả

ể, từmức khoả ống gầ
ỷ lệ vố ầ ớ ừ mức khoảng 23% lên trên

40%, và tỷ trọng vố ớc ngoài trong tổ ầ ã nhảy vọt từ 18% lên trên
31% trong cùng thời kỳ.

Mặc dù việc mở cửa nền kinh tế dẫ ến ở ộ
cũng làm cho Việt Nam bị lệ thuộc nặng nề vào nền kinh tế toàn cầu. Việc ký
các hiệ ị ạ ớ ối tác khác nhau, ví dụ

ỳ vào ệc gia nhậpTổ chứ ại Thế giới
, ột vai trò quan trọng trong việ ộng vố ầ

ởng kinh tế và xúc tiế ại. Tuy nhiên, ề ờng sự
gắn kết củaViệt Nam với các nhu cầu tiêu dùng của các thị ờ ớc ngoài.
Tỷ trọ ại hàng hóa ừ ớ

ỉ thấ ớ
ớc khác trong khu vực ASEAN. ại xuất khẩ

ặc biệt sau khiViệt Namgia nhậ ạtmứ ỉnh cao là 62,7 tỷ
ỹ ấp 4 lần so vớ 2000. Hàng xuất khẩu ổ

xô vào các thị ờng lớ ỳ, Liênminh ChâuÂu vàNhật Bản.
ại nhập khẩu ỷ ỹ ấp

5 lần so vớ

ăng trư
cơ c

a các năm 2000 và 2008 m

35,4%
năm 2000 lên t tăng trư ngành
này đ n này nhưng l

u này đ
n lư t ưu tiên

p hóa. Trong khi đó ngành d

u ngư
u ngư i vư t ngư a các nư
trong năm 2008, và xu hư n tư

tăng trư t đư u
tư v

ăm là 12,6% t t khác,
tiêu dùng tư nhân gia tă g hàng năm v m hơn trung b

u
tư và thúc đ trư u tư c à nư

u tư ngoài nhà nư
n nư u tư đ

tăng trư ng, nhưng

nh thương m i song phương v như
HoaK năm 2001 và vi c Thươngm vào năm
2007 u tư cho tăng
trư n thương m u đó cũng tăng cư

trư ng nư
ng thươngm 96,6% trong năm2000 lên t

p hơnMalaysia và Singapore khi so sánh v i các
nư Thương m

trong năm 2008, cao hơn g
trư n nhưHoaK Trong

khi đó, thươngm trong năm 2008 là 80,7 t , cao hơn g

u đang di

gia tăng 35,1% v p trong giai đo n đó.
ng gia tăng trong kinh t

i 41,6% năm 2008. Đ c đ
/năm giai đo

5,7% trong năm 2008 do s Đi
n giai đo đ

đóng góp đ u đ ng
40%GDPtrong giai đo

Đ gia tăng đáng k trong GDP tính theo đ i trong giai đo
p tính theo đ

đô la M
gia tăng a năm2000 (xemB

nhanh chóng đ gia tăng đ
n. Trong năm 2008, n đ

c đ năm
c đ

đa d n đ
ng đ đ m đáng

k ng 59% trong năm2000 xu n 29% trong năm2008. Trong
khi đó t n đ c gia tăng t

ng đ

n đ ng năng đ

p đ i các đ

đóng m c huy đ n đ
đi

trongGDPtăng t i
158% trong năm 2008, ch

u gia tăng nhanh
chóng, đ pWTO, đ c đ đô
laM i năm đ

đô laM
i năm2000.

2

3

4

5

2

3

4

5

Tổng Cục Thống kê: Tổng sản phẩm quốc nội tính theo phạm trù chi tiêu với các mức giá 1994.
http://www.gso.gov.vn (truy cập ngày 31/3/2010).

Ngân hàngThế giới: Các Chỉ số Phát tr
òa Dân chủ

Nhân dânLào,Malaysia,My-an-ma, Singapore, Philippines,Thái Lan vàViệtNam.

Tổng Cục Thống kê: Xuất nhập khẩu hàng hóa, http://www.gso.gov.vn (truy cập ngày
31/3/2010).

TổngCụcThốngkê:Đầu tư tính theo sở hữu, http://www.gso.gov.vn (truy cập ngày 31/3/2010).

iểnThế giới (2009). 10 nước trongHiệp hội các Quốc gia
Đông NamÁ (ASEAN) bao gồm Brunei Darussalam, Cam-pu-chia, Indonesia, Cộng h
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1.2. Xuhướng thị trường laođộng

1.2.1. Mô hình nhân khẩu học

Dân số của Việ ệu, với mứ
ảng 1,07 triệu hoặc 1,3%, từ ới 2008 (xem BảngA8.1). Về quy

mô dân số, Việt Nam xếp thứ 13 trong số ớ ất trên thế giới.
Do có sự giảmmạnh tỷ lệ sinh diễn ra trong vài thập niên qua, cho nên tỷ lệ trẻ ộ
tuổi từ 0-14 trong dân số ả ỷ lệ nhóm dân số ộ tuổi

ộng từ 15-59 tuổi lạ ể (xem Hình 1.2). Phả
ớng nhân khẩu học này, tỷ lệ lệ thuộc dân số vào khoảng 70%
ng ã giảm xuống còn gầ 2008 và dự báo sẽ còn giảm

xuố ới 50%vào 2012.

Sự ối tỷ trọng dân số ộ tuổ ộng có thể mang lại
những lợi ích to lớ ối vớ ởng và phát triển củaViệtNam, với ều kiện
có những chính sách phát triển kinh tế phù hợp.

Một lự ợ ộng tiề là ội vàng ể tạo ra tỷ lệ tiết kiệ ,
nếu các chính sách ầ ển nguồn nhân lự ồng thuận hỗ trợ
ể ợ ợng lớ ố ộ tuổ ộng. ều này
ẩ ất ộng, ực cạnh tranh và phát triển kinh tế. Tuy
nhiên, nế ầ ển kỹ ỗ trợ ỷ lệ tiết
kiệm, lự ợ ộ ể làm trầm trọng thêm nạn thất nghiệp và
thiếu việc làmởViệtNam.

t Nam năm 2008 là 86,2 tri c tăng hàng năm
kho

các nư

i đang tăng lên đáng k n ánh xu
hư
ư
ngdư

gia tăng tương đ
i tăng trư

c lư cơ h mcao hơn
u tư và phát tri c cùng đ

thu hút đư c lư n hơn dân s

u tư và các chính sách phát tri
c lư

năm 2000 t
c đông dân nh

đ
đang gi m đi trong khi t trong đ

lao đ
trong năm2000

nh đ n 54% trong năm
năm

trong đ i lao đ
n đ đi

ng lao đ mnăng đ
đ

đ trong đ i lao đ Đi giúp thúc
đ y tăng năng su lao đ năng l

u đ năng không h tăng t
ng lao đ ng gia tăng có th

6

7

8

9

10

6

7

Tổ chức Lao động Quốc tế:
(BăngCốc, 2008), tr. 76.

Xu hướng Lao động và X ASEAN 2008: Thúc đẩy Tính Cạnh
tranh và SựThịnh vượng vớiViệc làmBền vững

Trường Nghiên cứu Kinh tế và X

ã hội

ã hội Manchester

“Cơ hội vàng” nói đến giai đoạn chuyển đổi nhân khẩu học đầu tiên, khi cả tỷ lệ phần trăm và
mức dân số trong độ tuổi lao động đều tăng. XemW.A. Lewis: “Phát triển kinh tế với nguồn cung
ứng lao động không hạn chế”, trong
(Manchester,Anh, tháng 5/1954).

Số liệu ,

ã dẫn.Tỷ lệ phụ thuộc dân số là tỷ lệ giữa
so với 5-59.

của năm 2008

dân số trong độ tuổi
tỷ lệ dân số độ tuổi 1

theo ước tính của Tổng Cục Thống kê và về sau có thể được sửa đổi giảm
xuống dựa trên các kết quả của Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009, cho thấy rằng dân số của
ViệtNam là 85.7 triệu tính đến tháng 4/2009.

LiênHợpquốc:CácTriển vọngDân sốThế giới: Cơ sởDữ liệuChỉnh sửa 2008.

Nhưđ 0-14 và 60 và trên độ tuổi này8

9

10

Hình 1.2. Phân b , 2000-2010 (%)ổ lao động theo độ tuổi

9
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Nguồn: Liên Hợp quốc:Các Triển vọng Dân số Thế giới: C .ơ sở dữ liệu sửa đổi 2008
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Giai đo 15-64 đ

n đây
t cân đ đang

năm2000 đ
em gái trong năm tác đ ng

đ c năm 2025,
trong đó

ng lao đ

năm 2008
đông c đ

n đ

năm năm ng lao đ t Nam tăng b
i năm (xemB

năm, x tăng dân s
Trong năm 2007, l ng lao đ

ng lao đ ng lao đ
nă năm đi h

đi ng lao đ

ng lao đ

ng lao đ ng đ m đ giai đo
i đ đi n trăm trong năm 2000

t đi n trăm đ
gia tăng t cân đ

t đ gia đ

ng lao đ thúc đ
ng lao đ

ng lao đ ng
đ u trong năm 2007
(xem B

ng lao
đ t đ

gia tăng đi h
thông. Đi

ng lao đ
đ t đ thay đ năm2003.T

t đ

ng lao đ

ạn 2000-2008, tỷ lệ nữ trong dân số tuổi từ ã giảm nhẹ
ẫn duy trì ởmứckhoảng 51%. Phụ nữ ời cao tuổi hiện diện trong

dân số do hậu quả của những thập niên chiế ớ ì phụ nữ tuổi
thọ trung bình so với nam giới. Tuy nhiên bằng chứng gầ cho thấy
tiềm ẩn sựmấ ối về giới do tỷ lệ giới tính khi sinh ởmức bình th ờng
vào ã t tớ ờng hợp sinh là trẻ em trai so vớ ờng
hợp sinh là trẻ 2007. Mô hình này ờ ộ
ến sự phân bố tuổi và giới tính của dân sốViệt Nam ớ lại
có ả ởng về kinh tế xã hội, bao gồm ảm lự
ợ ộngnữ.

Số dân di ừ nông thôn ra thành thị là khá lớn do quá trình công nghiệp
hóa nhanh chóng ởmột số khu vực. Tuy nhiên, phần lớn dân số vẫn sinh sống ở
các vùng nông thôn (khoảng 72% dân số của Việt Nam trong ) (xem
BảngA8.1). Dân số nông thôn hiện vẫn làmột thách thứ ối với quá trình
công nghiệp hóa, hiệ ại hóa cũ ển nông thôn

Từ 2000 tới 2007 lự ợ ộng của Việ ình
quân 1,06 triệ ời mỗ ảngA1.1).Mức ởng bình quân là
2,5%mỗi ấp xỉ gấp 2 lầnmức ố, và phản ánh “lợi ích nhân khẩu
họ ã trình bày ở phầ ớc. ự ợ ộng là 46,7
triệ ời (bao gồm24,1 triệu namgiới và 22,6 triệu nữ giới), tỷ lệ thamgia lự
ợ ộ ý là tỷ lệ tham gia lự ợ ộng có sự

suy giảm chút ít so với mức 72,3% của m 2000, một phần là do số ọc
làmchậm lại thời ểm thamgia lự ợ ộng.

Phần lớn các quốc gia, tỷ lệ nam giới tham gia lự ợ ộng ờng
ới nữ giới mặc dù sự khác biệt không lớn.Mặc dù tỷ lệ tham gia lự

ợ ộ ều suy giả ối với cả nam giới và nữ giới ạn 2000-
2007, khoảng cách giớ ã mở rộng từ mức 3,7 ểm phầ
ới mức 9 ểm phầ ớng này có thể phản ánh ồng
thời cả sự của nữ giới trong giáo dục và tỷ trọngmấ ối của nữ giới
trong các hoạ ộng phi kinh tế, nội trợ ình.

Lự ợ ộng của Việt Nam còn khá trẻ, ẩy sự tham gia của
dân số ự ợ ộng là mộ
ọng của quốc gia. Số ợng ộ tuổi 15-24 trong lự ợ ộ
ã t 5%, từ 8,6 triệ ới 9,9 triệ

ảng A1.1). So sánh với mức ởng dân số thanh niên 18,1% (từ
15,2 triệu lên tới 18 triệu), có thể thấy tỷ lệ thanh niên tham gia lự ợ
ộng có sự suy giảm từ 56,2 % xuống còn 54,8%. Tỷ lệ hoạ ộng kinh tế của
thanh niên thấ một phần ự tỷ lệ ọc bậc trung họ ở và
trung học phổ ều thú vị là, tỷ lệ nữ thanh niên tham gia lự
ợ ộng (57,2%) so với nam thanh niên (55,3%), tình

hình ã bắ ầu ổ ợc lại từ ớ ã
có tỷ lệ hoạ ộng kinh tế ới nữ thanh niên (53,5%).

Mặc dù có một số tiến bộ ự ợ ộng chủ
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1.2.2. Xuhướng lực lượng laođộng

11 LiênHợpQuốc:CácTriển vọngDân sốThế

(HàNội, tháng 8/2009).

giới: Cơ sởDữ liệuSửa đổi 2008.

Tỷ lệ giới tính khi sinh trước đây vẫn được định nghĩa là số con trai được sinh ra trên 100 con
gái và thông thường ở mức giữa 104-106 con trai trên 100 con gái. Xem: UNFPA:

12

Thay đổi
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yếu vẫn ộng giả ì 65,3% lao ộng không qua bất kỳ ờng lớ
ạo nào (xemBả ặc biệ ại là sự chênh lệch giới về trình ộ
chuyênmôn kỹ thuậ ộng nữ ạo so vớ

ối với nam giới. Số liệu cho thấy rằng phụ nữ phả ối mặt với các rào
cản trong việc tiếp cận giáo dụ ạo. Phụ nữ chỉ chiếm có 27,4% lự
ợ ộng có một chứng chỉ nghề ngắn hạn hoặc một bằng nghề dài hạn.

Phụ nữ cũng khó tiếp cận giáo dục bở ịnh kiến giới trong xã hộ ặc biệt
trong các vùng nông thôn vàmiề ồn lực hoặc vẫn còn các suy
nghĩ cổ hủ rằng trẻ emgái không cầ ọc.

ợc phản ánh trong BảngA1.3, trình ộ học vấn của nhóm dân số
hoạ ộng kinh tế tích cực vẫn còn là một thách thức lớ ến một phầ
ự ợ ộng hoàn thành bậc phổ thông trung họ
tỷ lệ lự ợ ộng nữ không biế ọc biết viết (4,5%) lớ ới lự
ợ ộng nam (2,7%). Bằng chứng này cho thấy còn các lỗ hổng trong

chấ ợng nguồn nhân lựcmàViệt Nam phải giải quyế ể ờng sức cạnh
tranh ởngbền vững trong nhữ ếp theo.
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1.2.3. X việc làmuhướng
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ởng việc làm trung bình hàng n ạ 2000-2007 xấp xỉ
1,03 triệu, hoặc 2,5% (xemBảngA2.1). Tuy nhiên, sự ấ

ới tố ộ ởng lự ợ ộ ạn, ều này phản
ánh thách thứ trong tạo việc làm tại Việt Nam. Số ợng
ộ ã từ 38,4 triệu lên tới 45,6 triệ ạn, tỷ trọ
ộng nữ trong tổng việc làm giảm từ ố

ề tỷ lệ việc làm trên dân số, 68,1%dân số ộ tuổ ộ
ã ợc tuyển dụ khoảng cách giớ lên, ạt
8,8 ểm phầ , phản ánh một phần sự bất bình ẳng về ội việc làmmà
phụnữphả ốimặt trên thị ờ ộng.

Khu vực ngoài quốc doanh tiếp tụ ột vai trò quan trọng trong tạo
việc làm. L ộng trong khu vực này chiếm khoảng 90% lự ợ ộng có
việc làm và khu vự ã tạ ợc khoảng 91% việc làm cho nền kinh tế
ạn 2000-2007 ều này phản ánh ộng của việc sử ổi và thực thi các

chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nhiều thành phần và ổi mới các
doanh nghiệp ớc, bao gồm Bộ Luậ ộng, Luậ ầ
ìnhMục tiêuQuốc gia vềViệc làm, và các ản khác.

ăm giai đo n

c đ ng lao đ đi
c khó khăn công ăn lao

đ ng đ tăng ng lao
đ 49,7% trong năm 2000 xu ng 48,4% trong
năm2007. Xét v trong đ i lao đ ng
đ ng trong nă i đang tăng đ

đi n trăm đ
i đ ng lao đ

c đóngm
ao đ ng lao đ

giai
đo . Đi tác đ a đ

đ
t Lao đ t Đ
văn b

Hình 1.3. Hệ số co giãn việc làm với GDP các nước, 2004, 2008
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13 BộLao độngThươngbinh vàX Điều tra thực trạng việc làm (các nămkhác
nhau).

ã hội: và thất nghiệp
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Tố ộ ởng kinh tế của Việt Nam tạo việc làm
vẫn còn t ối hạn chế. ạ hệ số co giãn việc làm
vớiGDPchỉ là 0,28% (xemHình 1.3 ều này cho thấyGDPcứ thì số
việc làm ợc tạo ra chỉ ợc 0,28%. Trong cùng thời kỳ ứng vớ

ởng kinh tế, tố ộ tạo việc làm lớ ất nhiều ở Brunei Darussalam
(1,27), Singapore (0,58), Philippines (0,58) và hầu hết các quốc gia thành viên
ASEAN khác. Do vậy, không nên coi tạo việc làm ở Việt Nam là một kết quả
riêng củ ởng kinh tếmà còn là sự phối hợp ắn của các chính sách
phát triển kinh tế ớng trọng tâmvào việc làm.

Kinh tế Việ dịch chuyể ấu mạnh mẽ và nhanh chóng,
ề ợc phản ánh trong quá trình chuyển dị ấu việc làm theo khu

vực. N ần ba (65,3%) tổng số ộng làm việc trong khu vực
nông nghiệp (xemHình 1.4).Tuy nhiên, tới ố ã giảmxuống
còn 52,2%, phản ánh một sự dịch chuyển cơ cấu lao ộng hết sức nhanh chóng
gồmcả nam lẫn nữ. Sự chuyển dịch lớn nhất từ ớ ớng
tới khu vực công nghiệp, chiếmgầnmột phầ ự ợ ộng, trong khi
khu vực dịch vụ chỉ tuyển dụng ộng còn lại

ý là tỷ lệ ộng nữ trong khu vực công nghiệp ối thấp ới
nam giới, việc làm củ ộng nữ chỉ chiếm 41,7% tổng việc làm trong ngành
công nghiệp (xemBảngA2.2 vàBảngA2.3). ệc
làmcủ ộng nữ chiếmmột tỷ trọ ối của việc làm trong khu vực nông
nghiệp và dịch vụ.
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Hình 1.4. Tỷ lệ việc làm theo ngành, 2000-2007 (%)
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Số liệu dân số có việc làm phân theo vị thế việc làm cho thấ ố
ộng làmnhững công việc không ởng tiền công, tiề (xemBảngA2.5).
Tỷ lệ ộ ừ 14,8% tới 22,6% từ ớ

ản ánh ớng tích cự ết quả còn khiêm tố ề
phản ánh sự mở rộng và phát triển mạnh mẽ khu vực công nghiệp chế tạo của
Việt Nam.Tỷ trọng việc làm bấ ặc biệt cao ởmứ

tỷ lệ phụ nữ làmnhững công việc bấp bênh (78,2%) so với nam
giới (75,3%). Mộtmối lo ngạ ộng khác là xét về vị
thế việc làm, một tỷ trọng lớn phụ nữ làm các công việc ình
(53,5%) ợc trả thù lao, trong khi tỷ lệ này ở nam giới thấ ều
(31,9%). Tóm lại, phụ nữ ớng tham gia vào công việ ình
và vì thế không tham gia vào những việc làm ợc bảo trợ vềmặt
pháp lý và xã hội, hoặ ờng làm việc trong nhữ ất và tiền
công thấ .

Số liệu về qui mô và chấ ợng việc làm trong khu vực phi chính thức rất
hạn chế, những phát hiện gần cho thấ ều kiện làm việc trong khu vực phi
chính thức kém ều so với việc làm trong khu vực chính thứ ặc biệt,
nghiên cứu cũng cho thấy hầu hế ộng trong khu vực kinh tế phi chính thức
(95,7%) không có hợ ồ ộng. Ngoài ra, thời gian làm việc trung bình
trong khu vực kinh tế phi chính thức (49 giờ và tiền công lại thấ
ới việc làm trong khu vực chính thức (1,08 triệ ồng so với 1,8 triệ ồngmỗi
tháng). Việc làm trong khu vực kinh tế phi chính thức hiện chiếmmột tỷ lệ lớn,
cho nên dịch chuyển số ộng này sang khu vực chính thức là một thách thức
lớn ối với Việt Nam nâng cao mức số ờng ực cạnh tranh
quốc gia.

Xét về di chuyển ộng quốc tế, ã có sự ạnh mẽ, và xuất
khẩu lao ộng ã trở thành một bộ phận ngày càng quan trọng trong chiế ợc
việc làm của Việt Nam. N ệ ã ộng ra ớc
ngoài làm việc và dự kiến sẽ khoả ộng ệc ở ớc
ngoài 2010. Những thị ờng ộng chính ở ớc ngoài củaViệt
Nam ốc) và Hàn Quốc. Gầ ã bắ ầu có
tình trạng nữ ộ ới ngày càng nhiề ộng nữ i làm việc tạ

Trung Quốc). Ngoài ra, tiền gửi về của ờ ộ
ã t ể, từ 2 tỷ ỹ ới

7,2 tỷ ỹ 2008.

D ừ nông thôn ra thành thị ị nhanh do sự chênh
lệch thu nhập vàmức sống giữa hai khu vực.Dâ ị ới
mức trung bình 3,2% từ ớ ố nông thôn chỉ

ới mức 0,6% (xem Bảng A8.1). Thanh niên chiế ố trong nhữ
ờ ần lớn chuyể ến các thành phố hoặc khu công nghiệ ể tìm

kiế ội việc làm. N , tổng số các khu công nghiệp và các khu
chế xuất trên toàn quốc là 65. ế ố ợng các khu công nghiệp
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Tổng Cục Thống kê và Viện Nghiên cứu Phát triển:

(HàNội, 2007).
NguyễnMinh Thảo: Hà Nội,

2008).
(Bangkok,

ILO, 2008).
Ngân hàngThế giới: CácChỉ sốPhát triểnThế giới (2009).

Việc làm bấp bênh được định nghĩa là tổng số tự trả lương và lao động

ĐặngNguyênAnh:

lao động đóng góp
trong gia đ

Khu vực Không Chính thức và Việc làm
trong Khu vực Không Chính thức tại VN: Những Dự đoán Ban đầu từ Điều tra Lực lượng Lao
động

Di cư, Tiền gửi về, và Phát triển Kinh Trường hợp Việt Nam (

Di cư Lao động từ Việt Nam: Các vấn đề chính sách và thực tiễn

tế:
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trong cả ớ ã t 145, tập trung nhiều ở v ộ ã tạo
ội việc làm tron .

nư ăng lên ùng Đông Nam B ra
918 ngàn cơ h

c đ , đ
g năm 19

21

1.2.4. X thất nghiệp

5

uhướng

1.2. . Năng suất laođộngvà tính cạnh tranh

Thất nghiệp ởViệt Nam vẫn còn ởmức thấp trong suố ạn từ 2000
tới 2007, ặc biệt là do ố ờ ộng sẵn sàng làm các công việc có thu
nhập thấp nhưng không chấp nhận bị thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệ ộng
giữa ạn này (xemBảngA3.1). ó 1,1 triệ

ời thất nghiệp tìm kiếm việc làm, chiếm 2,4% lự ợ ộng. N
ỷ lệ thất nghiệp nam giới là 2,4% giảm xuống còn 1,9% trong suố
ạn 2002-2004 ớc khi quay trở về mức 2,4% vào ỷ lệ thất

nghiệp của ộng nữ ìm kiếm việc làm thực sự ã t ẹ, từ 2,1% lên
tới 2,5% trong cùng thời kỳ.

Thất nghiệp vẫn là vấ ề chủ yế ối vớ
ửa số ời thất nghiệ ộ tuổi 15-24. ợc với
tổng tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệ ố ừ

ớ ậy, tỷ lệ thất
nghiệp của thanh niên so với tỷ lệ thất nghiệp củ ời lớ tuổi ã t ề ặn
từ 3,1 tới 4 lần, cho thấy số ợng thanh niên kiếm việc làm có khả ị thất
nghiệp cao gấp 4 lần so với ộng lớn tuổi. , thất nghiệ ối với
nữ thanh niên còn t ới nam thanh niên.

Mặc dù thất nghiệp nhìn chung là không phổ biến tại Việt Nam,
tình trạng thiếu việc làm lại là một vấ ề ại. Tỷ lệ thiếu việc làm
(tỷ trọng trong tổng việc làm) có giảm từ 14,4%của vẫn duy trì
ởmứ Hầuhết ộng thiếu việc làm là nhữ ời lao
ộng nông thôn, chiếm trên 89% dân số thiếu việc làm ống

các nền kinh tế nông nghiệp khác, tỷ lệ ộng thiếu việc làm cao và tỷ lệ
thiếu việc làm ở nông thôn Việ (5,8%) so với ở ị (2,1%).
Trong thập niên vừa qua, tỷ lệ thiếu việc làm ã giảm xuống do dịch
chuyể ộng từ nông nghiệp sang phi nông nghiệ ạng hóa
các hoạ ộng nông nghiệp, và các yếu tố khác.

suất ộng là một trong những ộng lực then chốt ể ởng
kinh tế ể ảm bảo duy trì mức ền công và cho mục tiêu giảm
nghèo. Từ ớ , ấ ộng tại Việ ã t

ể từ 7,1 triệ ồng lên 10,1 triệ ồng, mứ ình hàng n
(xemBảngA4.1). N ệp vẫ ầu về ấ

ạt gần 22 triệ ồng ớ ất trong ngành dịch vụ và gấp
6 lần so vớimức trong nông nghiệp.

t giai đo
đ đa s i lao đ

p dao đ
Năm2007, c

đi ng lao đ ăm
2000 t sau đó t
giai đo năm 2007. T

lao đ đang t đ ăng nh

n đ u đ

i 6% trong năm 2007.
n đ ăng đ u đ

năng b
lao đ p đ

n đ đáng quan ng

c 5% trong năm2007. lao đ
đ trong năm 2007. Gi

lao đ
đô th

nông thôn đ
n lao đ
t đ

Năng lao đ đ đ
, đ đ tăng ti

năm 2000 t i năm 2007 năng su t lao đ t Nam đ ăng
đáng k u đ u đ c tăng trung b

ăm 2007, công nghi n đi đ tăng năng su
u đ i năng su

ngư

2,1%và 2,8% trong giai đo u
ngư c lư

, trư

i thanh niên, trong năm2007, già
n ngư p (52,5%) là thanh niên đ Trái ngư

p thanh niên tương đ i cao hơn, tăng t
4,8% trong năm 2000 lên t Cũng như v

a ngư
lư

Thêm vào đó
ăng nhanh hơn so v

nhưng

năm2001 nhưng
ng ngư

như
t Nam cao hơn

p và gia tăng đa d

tăng trư
đóng góp

ăm là
5,1% t và
đ , cao hơn 50% so v

20

19

20

21

BộLao độngThươngbinh vàX (các nămkhác
nhau).

ã hội:

Tổ chứcLao độngQuốcTế:
(Băng cốc 2008), tr. 27.

XuhướngLao động vàX đẩyCạnh
tranh vàThịnh vượng vớiViệc làmBền vững

ã hội trongASEAN2008: Thúc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Điều tra thực trạng việc làm

Các Khu Công nghiệp, Khu Chế xuất và Khu

cácKhuCôngnghiệp,KhuChế xuất vàKhuKinh tế củaViệtNam

Kinh tế của Việt Nam:
NhữngĐịa điểm Lý tưởng choNền tảng Công nghiệp Cơ khí: Tài liệu Hướng dẫn choĐầu tư vào

(HàNội, 2007).
và thất nghiệp
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So vớ ớc khác trong khu vự ấ ộng của Việt
Nam từ ớ ất nổi bậ ợt tất cả ớc thành viên
ASEAN, kể cả Ấ ộ ạ ằng một nửa mức ất
ộng củaTrungQuốc. Tuy nhiên, mứ ấ ộng tuyệ ối lại rất
thấp (xem Hình 1.5 ờng bằ ồ ỹ giá ả ợng
trung bình của Việt Nam trên mỗ ộ ỹ

ới chỉ 61,4% củamức trung bình củaASEAN, 22% ất lao
ộng củaMalaysia và 12,4%củaSingapore.

ấ ộng và tính cạnh tranh là một khái niệm xen kẽ, do các
biện ẩ ấ - ầ ạ tầ ở; ờng giáo dục
và phát triển kỹ ủa lự ợ ộng; cải thiện ều kiện sức khỏe, an
toàn vệ sinh ệc; và các biện pháp khác - có thể cùng ồng thời nâng cao
khả cạnh tranh. Dựa trên Chỉ số Cạnh tranhToàn cầu củaDiễ ế
Thế giới, Việt Nam xếp thứ ớ ị thế
này ã bị tụt giảm so với thứ hạng 70 trong ạn 2008-2009. S
ấ ộng của khu vực, xếp hạng của S ứng thứ 3) là cao nhất

trong khu vựcASEAN, sau ứng thứ ứng thứ
ứng thứ 54). Vì vậ ất thấp là vấ ề ạ

ối với khả cạ ủa Việt Nam trong bối cả
ờng hội nhập và quá trình chuyển dị ợc lên trong chuỗi giá trị trong các

hệ thống sản xuất của khu vực và toàn cầu. Phân tích cấ ộ ngành cho thấy rõ
nét h những vấ ề và những thách thứ ối với việc ờng khả
cạnh tranh của nền kinh tếViệtNam (xemHộp1.1).

i các nư
i năm 2008 là r t và vư các nư
, nhưng l i chưa b

). Đo lư n lư
ng là 5.702 đô la M trong năm 2008,

tương đương v

t như đ u tư vào h ng cơ s tăng cư
c lư

nơi làmvi
n đànKinh t

75 trên 133 nư

làMalaysia (đ 24) vàThái Lan (đ
36) và Indonesia (đ

nh tranh trong tương lai c nh tăng
cư ch ngư

ơn tăng cư

c, tăng năng su t lao đ
năm 2000 t

n Đ tăng năng su lao
đ c tăng năng su t lao đ t đ

ng đ ng đô la M năm 1990, s
i lao đ

năng su
đ

Năng su t lao đ
pháp thúc đ y năng su

năng c ng lao đ đi
đ

năng
c trong các năm 2009-2010. V

đ giai đo o sánh năng
su t lao đ ingapore (đ

đó
y, năng su n đ đáng lo ng i

đ năng

p đ
n đ c đ năng

22

23

Hình 1.5. N ng suất các nước, 2000 và 2008 (với ỹ ổi của )ă lao động đô la M không đ năm 1990

22

23

Từ năm2000 tới 2008,mức độ tăng trưởng trung b nămvề năng suất lao động là 3,3%
choASEAN, 5 % cho Ấn Độ và 10,6% cho Trung Quốc. Xem: Ban Hội nghị và Trung tâm Tăng
trưởng vàPhát triểnGroningenTổngCơ sởDữ liệuKinh tế (tháng 01/2010).

Diễn đàn Kinh tế Thế giới: (Giơ-ne-vơ,
2009).

ình hàng

Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu 200-2010
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45,958

25,924

15,520

10,430

10,406

9,276

8,214

7,453

5,702

4,079

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

2000 2008

Singapore

Malaysia

Thái Lan

Trung Quốc

Indonesia

ASEAN

Philippines

Ấn Độ

Việt Nam

Campuchia

Nguồn: Ban Hội nghị và Trung tâm Tăng trưởng và Phát triển Groningen Tổng Cơ sở Dữ liệu Kinh tế (tháng 01/2010)



Hộp 1.1.
Tính Cạnh tranh của Ngành Công nghiệp Dệt May

Ngành công nghiệp dệt may là một ngành ưu tiên trong các chính sách
phát triển của Việt Nam mới đây. Tuy nhiên, tăng cường tính cạnh tranh
của ngành công nghiệp nà phải giải quyết một số vấn đề. Do các
doanh nghiệp dệt may chủ yếu là hoạt động gia công, sẽ khó để phát triển
mở rộng thành các tập đoàn kinh doanh lớn quy mô kinh tế và tiềm
năng để hướng giá trị gia tăng cao hơn trong chuỗi sản
xuất toàn cầu. Về phương diện này, số doanh nghiệp có trên 1.000 công
nhân chỉ chiếm5,6%

Phân tích tính cạnh tranh trong ngành dệt may, thông qua tỷ trọng của
ngành này đối với tổng giá trị xuất khẩu của hàn

ương đối có
tính cạnh tranh. Cho đến nayNgành Công nghiệpDệtMay củaViệt Nam
vẫn lệ thuộc nhiều vào các phụ kiện nhập khẩu. Sự bất cập này khiến cho
chi phí tăng và tính cạnh tranh thấp đi trên thị trường thế giới. So sánh các
sản phẩm dệt may của Việt Nam với các nước khác xuất khẩu sang Hoa
Kỳ cho thấy giá b hơn nửa
giá của các sản phẩm của Ấn Độ và khoảng gấp đôi giá của những sản
phẩmcủaTrungQuốc vàMê-hi-cô.

y òi hỏi

có
tới những vị trí có

tổng số doanh nghiệp dệtmayViệtNam.

g dệt may trong khu vực
Châu Á, thì Việt Nam gặp

ì các sản phẩm dệt may củaViệt Nam lại t

ình quân của các sản phẩm củaViệt Nam bằng

đ

bất lợi lớn so với Trung Quốc. Nếu không tính
đếnTrungQuốc, th

Đ âng cao năng su lao đ
ng đ đ a qua,

đ n đ đóng góp t a đ
đóng gó a lao đ Trong khi đó, vai tr năng su

đ lao đ đ
đ giúp tăng năng

su lao đ

ể n ất ộ ực cạnh tranh, nếu chỉ dựa vào
mở rộ ầ ốn thì ủ. Tính toán cho thấy rằng trong thập kỷ vừ
ầ ố ã ới 55% ởng kinh tế củ ấ ớc, cao gấp 3 lần
so với mức p củ ộng. ò của yếu tố ất
tổng hợp ệu suất sử dụng vốn, tiến bộ công nghệ và phát triển
nguồn nhân lực, còn ối hạn chế. Tóm lại, các nỗ lực nhằm sử dụng hiệu
quả nguồn nhân lực là rất quan trọng, bao gồm các biệ nâng cao trình
ộ chuyên môn kỹ thuật và tay nghề của lự ợng ộ ẩy ầ

ờng kỹ thuật thực hành và công nghệ tạ ệc ể
ất ộng của doanh nghiệp.

ng và năng l
u tư v chưa

u tư v tăng trư t nư

(TFP), như hi
tương đ

n pháp như
c lư ng và thúc đ u tư

tăng cư i nơi làm vi

24

1.2.6. Tiền lươngvà thunhập

Số liệu tiền trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam cho thấy
có ớng ục ạn từ 1998-2006 (xemBảng 1.1). Các
doanh nghiệp có vố ầ ớc ngoài và các doanh nghiệ ớc có tố ộ

tiền nhấ ạt mức 8,6%/ ền của các
doanh nghiệp hộ ình chỉ ở mức khiêm tốn 2,3% . Với mức lạm
phát giá tiêu dùng trung bình 4,1% ạ ộng trong các doanh
nghiệp hộ ình (phần lớn doanh nghiệp trong số và hoạ

lương
xu hư gia tăng liên t

u tư nư p nhà nư
lương nhanh lương

n này, lao đ

trong giai đo
n đ c đ

tăng t, đ năm, trong khi ti
gia đ tăng /năm

trong giai đo
gia đ đó không đăng ký t

Nguồn: ILSSA:
(HàNội, 2008).

Các Xu hướng Toàn cầu hóa, Điều chỉnh Công nghiệp và Việc làm trong
NgànhCôngnghiệpDệtMay củaViệtNam

24 Các tính cho thấy rằng vớimỗi
ì sẽ thúc

ình quân .Viện Kho ã hội:
(Hanoi, 2008).

ước một phần trăm gia tăng trong đầu tư vốn chomỗi người lao
động, trong khi tất cả các yêu tố khác giữ nguyên không đổi, th

được 0,4% a học Lao động và X
đẩy năng suất lao động

b Dự báoMối liên hệ giữaĐầu tư, Tăng
trưởngKinh tế vàViệc làmvàThunhập của nhữngNgười làmcông
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đ
ăm 2006, nh i lao đ n đ

lao đ
p đôi ti

gia đ

a lao đ

ộng trong khu vực kinh tế phi chính thức), thậm chí còn bị sụt giảm tiền
ực tế. N ữ ờ ộng trong các doanh nghiệp có vố ầ

ớc ngoài có thu nhập lầ ợt 19,3%và 40,7% so với ộng làm
việc trong các doanh nghiệ ớc và các công ty ần gấ ề

ợc trả trong các doanh nghiệp hộ ình. ã trình bày ở trên về sự
dịch chuyển việ ệc làm , tiề ình
t là nhờ cácmức tiền chung hoặc củ ộng chuyển
sang việc làm hoặc việ ợc trả công cao .

lương
th ng ngư u
tư nư cao hơn n lư

p nhà nư tư nhân, và g n
công đư Như đ

c làm và gia tăng vi công ăn lương n lương trung b
ăng lên lương tăng lên nói

công ăn lương c làmđư hơn

25

26

25

26

27

28

29 Các tính toán của tác giả dựa trên số liệu từ Tổng Cục Thống kê
ìnhViệtNam (các n

: Khảo sát Mức sống Hộ gia
đ ămkhác nhau).

Số liệu về lạm phát giá tiêu dùng bình quân lấy từ Tổng Cục Thống kê, theo chú giải trong tài
liệu củaQuỹTiền ìnKinh tếThế giới (tháng 10/2009).

Ngân hàngThế giới: (HàNội, 2006).

(2006), Bảng 5.1.
ình

giá trị 0 biểu thị sự bình , và 100 cho thấy sự bất bình

tệQuốc tế:Cơ sởDữ liệuTầmnh

Thu nhập hàng tháng tính theo đầu người tại mức giá hiện hành. Xem: Tổng Cục Thống kê:

Hệ số Gini là một chỉ số để thể hiện mức độ bất b
đẳng hoàn toàn đẳng

hoàn toàn.

Báo cáoPhát triểnViệtNam2007:Nhắm tớiĐỉnh cao

Mức sốngHộgia đKhảo sát ìnhViệtNam
đẳng trong phân phối thu nhập với một

phạmvi từ 0 đến 100, với

Bảng1.1.Tiền lương trungbìnhhàng tháng theo thể loại doanhnghiệp, 1998, 2002, 2004 và 2006

Thay đổi b
ăm
ình quân

hàng n ,
1998-2006 (%)1998 2002 2004 2006

Doanh nghiệp trong n cướ

Hộ ìnhgia đ

T nhânư

Nhà n cướ

DN có vốn ầu t n c ngoàiđ ư ướ

552

554

572

680

606

771

1 002

1 037

649

852

1 077

1 044

664

936

1 103

1 316

2.3

6.8

8.6

8.6

Nguồn:

Ghi chú:

Các tính toán của tác giả được dựa trên số liệ

ố được tính bằng ngàn đồng Việt Nam mỗi tháng.

u lấy từ Tổng cục Thống kê: ình Việt Nam (
).

Các con s

Điều tra mức sống hộ gia đ các
năm khác nhau

Phân tích số liệu thu nhập từ ến 2006 cho thấy quá trình phát triển
kinh tế ộng (trình bày ở phầ ã tạo ra ớng gia thu nhập
mạnh mẽ ạn này, thu nhập bình quân ầ ời ng
78,7%,mức ập ở nông thôn (83,8%) ợtmức ập ở ị
(70.1%). Tuy nhiên, thu nhập bình quân ầ ời hàng tháng ở ị ạt 1,06
triệ ồ ẫn duy trì cao h ấp 2 lần mức thu nhập này ở
các vùng nông thôn. Mặc dù khoảng cách về thu nhập giữa thành thị

ã ợc thu hẹp, sự chênh lệch vẫ ể kích thích dịch
chuyển ộng và ớc.

ồng thời, BảngA7.1 cho thấy sự bất bình ẳng về thu nhậ ã t
ẫ quá cao; hệ số Gi ậm từ 35,5 1998 tới 37,8
2006. ậy, tỷ lệ thu nhập của nhóm10% thu nhập cao nhất

so với nhóm 10% thu nhập thấp nhất cho thấy sự chênh lệ ừ 8,2 tớ
ạn.

Về bất bình ẳng giới, nhìn chung tiền trung bình củ ộng nữ
thấ ộng nam làm cùng nghề nghiệp.Tiền trung bình hàng tháng
củ ộng nữ ủa tiền củ ộ
2006. Chênh lệch tiền công, tiề lớn nhất là trong ngành nghề lắ ặt và

2002 đ
năng đ tăng
. Trong giai đo đ

tăng thu nh tăng thu nh đô th
đ đô th đ

u đ

n đáng k
lao đ

Đ đ p đ
ni tăng ch trong năm

trong năm
ch đang tăng t

đ a lao đ

a lao đ a lao đ ng nam trong năm
p đ

n trên) đ xu hư
u ngư hàng tháng tă

vư
u ngư

ng trong năm 2006 và v ơn g
và nông

thôn đ đư nhưng để
di cư trong nư

ăng lên
nhưng v n chưa

Cũng như v
i

9,7 trong cùng giai đo

lương
p hơn lao đ lương

tương đương 87,5%c lương
n lương29

27

28
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vận hànhmáymóc (tiền công củ ộng nữ chỉ bằng 66%so vớ ộng nam
giới). Tiếp theo là những ngành nghề òi hỏi phải có bằng cấp chuyên môn,
nghiệp vụ, với những công việc tiề ủ ộng nữ chỉ
khoảng 80% tiề ủ ộng namgiới. Tuy nhiên, từ ến
2006, tố ộ ền củ ộng nữ ột chút (16%) so với tố
ộ ền củ ộng nam (15%) ều này ã giúp làm thu hẹp phần
nào khoảng cách giới trong tiề .

ồng thời với việc tậ ởng và phát triển kinh tế bền
vững, chính phủ ã quan tâm ế ối phát triển với hội nhập xã hội và
cải thiệ ều kiện làm việc cùng chấ ợng cuộc sống củ ời dân. Các
lĩnh vự ồ ởng kinh tế ới phát triển nông nghiệp và
nông thôn, ực, ập nông thôn, các vùng chậm phát
triển, chênh lệch phát triển giữa các vùng miền, chênh lệch thu nhập và hỗ trợ
sinh kế ồng bào dân tộc thiểu số.

a lao đ i lao đ
đ

đó a lao đ
a lao đ năm2002 đ năm

c đ tăng ti a lao đ c
đ tăng ti a lao đ , đi đ

Đ
cũng đ đ n cân đ

n các đi
đi đôi v

tăng thu nh

cho đ

n lương c tương đương
n lương c

lương cao hơnm
lương

n lương

p trung vào tăng trư

t lư a ngư
c ưu tiên bao g m tăng trư

an ninh lương th

30

31

32

1.3. Nhữngdiễnbiến chínhvề xãhội

1.3.1. Giảmnghèo

Nổi bật trong c ớng nghèo là sự giảm bớt nhanh chóng số các hộ
ình nghèo, Việt Nam là một trong số nhữ ớc có tố ộ giảm nghèo

nhanh nhất tại khu vực Châu Á. Tỷ lệ nghèo quố ã giảm từ 37,4%
ống còn 14% n 2008 (xem Bảng A7.1). Nghèo ở nông thôn giả

ể, từ 45,5% xuống còn 18,1% trong gia ạn này vẫn còn ở mứ
ều so với khu vực thành thị với tỷ lệ nghèo chỉ còn

. ều thú vị là, tỷ lệ nghèo ị ẹ giữ
ạ Khi có biế ộng về giá, các hộ ình sống ở ị với

mức sống ỡngnghèomột chút sẽ tái nghèo nhiề .

Mặ ã nỗ lự ạ ợc các mục tiêu giảm nghèo, sự chênh lệch giàu
nghèo giữ ịa lý vẫn còn lớn (xem Hộp 1.2). Gần một phần ba số hộ

ình khu vực miền núi phía bắc sống trong cảnh nghèo khó
ến 9% số hộ ình ở vùng ồng bằng Sông Hồng và 6% hộ ình ở

NamBộ bị ảnh này. Không phải ngẫu nhiên các vùng miề
ữ ị ểm tập trung nhiều khu công nghiệp và các khu

chế xuất, ã trình bày ở trên. Xét về tốc ộ giảm nghèo, mức giảm nhanh
nhất ạn 1998-2006 là ở vùng núi phía Bắc (giảm 34%), ồng bằng Sông
CửuLong (giảm26,6%) và khu vựcTâyNguyên (giảm23,8%).

Tỷ lệ nghèo củ ồng bào dân tộc thiểu số ờng ều so vớ
ố ờ ời Hoa. N ộc thiểu số còn bị coi là
nghèo trong khi chỉ ờ ời Hoa sống trong nghèo .
Mặc dù tình trạng nghèo ã giả ự ã
ả ởng tới gần 9% các hộ ình ở các vùng nông thôn và 29% các hộ
ình dân tộc thiểu số. ế 2006, ởViệt Nam vẫn còn khoảng 5-6 triệ
ời sống trong tình trạ ực.

ác xu hư
ng nư

, nhưng c
cao hơn nhi

a các năm 2004 và 2006 do
giá sinh ho t cao hơn.

trên ngư có nguy cơ uhơn

c dù đ t đư
a các vùng đ

trong khi chưa
đ vùng
Đông rơi vào hoàn c n
giàu có hơn cũng là nh

như đ

thư cao hơn nhi
ngư i Kinh và ngư

có 10,3% ngư i Kinh và ngư
, nhưng nghèo lương th

nh hư
u

ngư ngnghèo lương th

gia đ c đ
c gia đ năm

1998 xu ăm m
đáng k i đo

có 3,1% trong năm
2008 Đi đô th tăng nh

n đ gia đ đô th

c đ

gia đ
gia đ đ gia đ

ng đ a đi
đ

giai đo Đ

a đ i đa
s ăm 2006, 52,3% dân t

đói
đ m đi nhanh chóng c đ

gia đ gia
đ Tính đ n năm

30

31

Ngân hàngThế giới: CácChỉ sốPhát triểnThế giới (2009).
ình vớimức chi tiêu bình quânTỷ lệ nghèo là tỷ lệ của dân số sống trong các hộ gia đ đầu người

thấp hơn ngưỡng nghèo. Ngưỡng nghèo được sử dụng tạiViệt Nam là chi phí của thực phẩm thiết
yếu và giỏ tiêu dùng phi thực phẩm cần thiết để cung cấp 2.100 kalo chomỗi người, mỗi ngày. Để
có thêm thông tin, xemBảngA7.1.
32 Ngân hàngThế giới: (HàNội, 2007).Báo cáoPhát triểnViệtNam2008:Bảo trợXãhội
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Hộp 1.2. Ch ình Giảm Nghèo của Chính phủương tr

Các chính sách và các chương tr

nông thôn và đ .
Các chương tr m: (i) Chương tr

mNghèo, 2006-2010, (ii) Giai đo aChương
tr ng Cơ s

nh cư Đ
nh cư giai đo

Chương tr

Các biện pháp giảm nghèo đ đạt được một số thành tựu. Trên 90% đối
tượng thụ hưởng của các chương tr ười dân ở nông thôn. Từ
năm 2006 tới được vay tiền, gần
2,1 triệu người nghèo đ được tư vấn phát triển kinh
đào tạo nghề được miễn giảm cho 60 ngh ười nghèo, đi đôi với miễn
giảmhọc phí cho khoảng 7,8 triệu học sinh nghèo.

khủng hoảng kinh tế toàn cầu,Chính phủ
đ hiểm y
tế, cho khoảng 4 triệu người cận nghèo được giảm
tới 50%chi phí chăm sóc y tế, và tăng số đối tượng được hưởng
bảo hiểm y tế lên tới 15 triệu người. Đồng thời chi phí mua bảo hiểm y tế
đối với người nghèo cũng đ m từ 130 ngàn đồng xuống c

người năm. Các khoản vay ưu đ được cấp cho
sinh viên thuộc các hộ gia đ

được hưởng lợi.

ình giảm nghèo có tầm quan trọng thiết
yế ể giúp các hộ ình nghèo cải thiện mức sống của mình, ặc biệt
những hộ ình sống ở khu vực ồng bào dân tộc thiểu số

ình khác nhau của Chính phủ bao gồ ình
Mục tiêuQuốc giaGiả ạn 2 củ
ình 135 Phát triển Hạ tầ ở cho các Xã Nghèo, (iii) Quyế ố

ề các Chính sách Hỗ trợ ị ồng bào Thiểu
số ị ị ạn 2007-2010, và (iv) Nghị quyết số
30a/2008/NQ-CP về ình Hỗ trợ Giảm Nghèo Nhanh và Bền
vững cho 61Huyện nghèo.

ã
ình này là ng

ình ã
ã tế. Ngoài ra, chi phí

ìn ng

trong bối cảnh
ã ban hành chính sách bảo trợ xã hội mở rộng diện bao phủ bảo

thuộc diện chính sách
cận nghèo

ã giả òn 80 ngàn
/ / ãi cho giáo dục ã

ình nghèo và dân tộc thiểu số, trên 700 ngàn
sinh viên ã

u đ gia đ đ
gia đ

t đinh s
33/2007/QĐ-TTg v Tái đ

Đ nh canh Đ

năm 2008, gần 4,2 triệu hộ gia đ đ

Trong năm2008,

đồng đ

đ

Từ 2004 ến 2006, ã có 13% số hộ gi ình nghèo ợc thoát nghèo.
Trong số ến 10% là các hộ ình có chủ hộ là nữ so với trên 14% các
hộ ình có nam giới làm chủ hộ. ản cho sự khác biệt này là một
số ình chủ hộ nữ là những góa phụ sau mộ ạn chồng bị ốm

ốn kém, suy giảmkinh tế. Những hộ ình này gặ
ệc vật lộ ể thoát nghèo và cần sự hỗ trợ từ phía cộ ồ ớc. Phân

tích các chính sách và các dự án củ ình Mục tiêu Quốc gia Giảm
Nghèo cho thấy các hộ ình có phụ nữ làm chủ hộ ợc ởng lợi ít so
với các hộ ình có nam giới làm chủ hộ. Cho nên các nỗ lực giảm nghèo của
Việt Nam cầ ỗ trợ cho phụ nữ ể họ có ội việc làm tốt ngoài việc
tạ ều kiện cho họ dễ dàng tiếp cậ ình hỗ trợ củaChính phủ.

đ đ a đ đ
đó gia đ

gia đ Lý do đ
gia đ t giai đo

gia đ
n đ ng đ

gia đ đ
gia đ

đ
o đi

ư
chưa đ

ơn gi
đau kéo

dài và t p khó khăn hơn trong
vi ng và nhà nư

a Chương tr
ư hư hơn

n ưu tiên h cơ h
n các chương tr

33 TổngCụcThốngkê:Khảo sátMức sốngHộgia đìnhViệtNam (các nămkhác nhau).

Nguồn: Bộ ộng Th ng binh và Xã hội: Báo cáo Chính sách Bảo trợ xã hội (Hà
Nội, 2008)

Lao đ ươ
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1.3.2. Bảo trợ xã hội

Mặc dù có tiến bộ nổi bật, vẫn còn nhữ ị và Việt Nam cũng
phả ối mặt với một số thách thức trở ngạ òi hỏi phải tiếp tục ờng bả
ảm an sinh xã hộ ời dân. Già hóa dân số và tính chất bấp bênh của các
thị ờng thế giới ã tác ộng tiêu cực tớ ờ ộng và doanh nghiệp, và
nhữ ố ợng khác. Mặ ã có những nỗ lự ể hoàn thiện hệ thống thể
chế, hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam vẫn còn những khiếm khuyết và hạn
chế nhấ ịnh.

ng đ
i đ i đ o

đ
đ đ i lao đ

ng đ c đ

t đ

a phương nghèo,
tăng cư

i cho ngư
trư i ngư

i tư c dù đ



Bảng 1.2. Số lượng tỷ lệ ã hội bắt buộc, 2001-2008tham gia chế độ bảo hiểm x

Số (tri )

T (%)

người tham gia ệu người

ỷ trọng của lực lượng lao động

2001

4 061

10.1

2002

4 356

10.6

2003

4 974

11.8

2004

5 399

12.5

2005

6 177

13.9

2006

6 746

14.8

2007

8 173

17.5

2008

8 527

17.8

Luật Bảo hiểmXã hội bắ ầu có hiệu lực từ ngày 01/1/2007 vớ
ịnh cho 3 chế ộ bảo hiểm: bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự
nguyện và bảo hiểm thất nghiệp ình bảo hiểm phả ối
mặt với một số vấ ề. Hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộc có phạm vi bao phủ
hạn chế, chủ yếu tập trung ở khu vực ớc và doanh nghiệp có vố ầu
ớc ngoài. Trong khuôn khổ ình bảo hiểm bắt buộc này, chỉ có 8,5

triệ ời ( ến một phầ ổng lự ợ ộng) ợc bảo hiểm
(xemBảng 1.2). Con số này bằng khoảng 80% số ời ủ ều kiện

thamgia bảo hiểmvà ã ấp 2 lần số ờ

ối với chế ộ bảo hiểm xã hội tự nguyệ ợc bắ ầu vào ngày
01/1/2008. Hầu hế ộng trong khu vực kinh tế phi chính thức ặc biệt là
nông dân ịnh về các khoả ợ
ợ ởng ợp lý ều kiện và thiết kế của chế ộ bảo hiểm tự

nguyện òi hỏi phả ền công trung bình là cao so với mức thu
nhập của hầu hế ờ ộng. Hệ thống bảo hiểm tự nguyện ực
sự hấp dẫn thanh niên, họ không ý thức ợc ầ ủ về lợi ích của việc tham gia
hoặc không tham gia vì những lợ ợ ởng chỉ ứng với các khoả

.

Làmột yếu tố then chốt của bảo trợ xã hội, hệ thống bảo hiểm thất nghiệp
Việt Nam bắ ầu ngày 01/01/2009 và bao gồm trợ cấp thất nghiệp, phụ cấ
ạo nghề và hỗ trợ tìm kiếm việc làm.Trong chế ộ bảo hiểm thất nghiệp, cả giới
chủ ời ộng ề ột mứ ựa trên
mức nào thấ ợ ồng/phụ cấp hoặ ỡng trầ ịnh ấ
ịnh ở mức gấp 20 lầ ối thiểu. Số tiề ợc trả là 10% của mứ

ụ cấp trung bình của 6 tháng liề ớc khi bị thất nghiệp
ình này chỉ có thể áp dụ ợc cho các doanh nghiệ ã

ới ít nhất 10 ộng; cho nên diện bao phủ của nó khôngmở rộng cho hầu
hết lự ợ ộng. Hiện tại, ã có khoảng 5,4 triệ ờ ộng tham gia
bảo hiểm thất nghiệp.

Về tiền ời già, Việt Nam cũng ã có mộ ình
bắt buộc áp dụng cho nhữ ờ ộng trong các doanh nghiệp thuộc khu
vực chính thức có hợ ồng lao ộng ít nhất là 3 tháng, ngoài cán bộ công chức,
và nhữ ời phục vụ ội và công an. Chế ộ òi
hỏi phả ới chủ ờ ộng lầ ợt
phải trả 11% và 5%. Xét về diện bao phủ, số ời tham gia bảo hiể

ế ộ bảo hiểm bắt buộ ã t ần gấ ừ khoảng 4 triệ ờ
ới khoảng 8 triệ ờ , hoặc khoảng 18%

t đ i các quy
đ đ

i đ
n đ

n đ

n năm t ng lao đ
năm 2008 đ đi

đ i thamgia trong năm2001.

Đ đ t đ
t lao đ , đ

, không tham gia do các quy đ
. Các đi đ

đ i đóng góp 20% ti
i lao đ

đ y đ
n

đóng góp

t đ
đ

lao đ đ
p đ n theo quy đ n

đ

p đ đăng
ký v lao đ

ng lao đ đ i lao đ

đ
i lao đ

p đ đ
trong quân đ đ

i lao đ
m có đóng

góp trong ch đ c đ ăng g p đôi t
i trong năm 2007

. Tuy nhiên các chương tr

nhà nư tư
nư chương tr

u ngư chưa đ c lư , đư
ngư

hơng ngư

n đư

n đóng góp và các l i ích
đư c hư chưa h

t ngư cũng chưa th
đư

i ích đư c hư tương

p đào
t

và ngư u đóng góp cùng m c như nhau là 1% d
p hơn lương h c ngư

n lương t n đư c
lương/ph n nhau trư . Tuy
nhiên, chương tr ng đư

c lư u ngư

lương hưu cho ngư t chương tr
ng ngư

ng ngư lương hưu này đ
i có đóng góp 16% lương, trong đó gi và ngư n lư

ngư
u ngư i

trong năm 2000 lên t u ngư

34

35

Nguồn:

Ghi chú:

Bảohiểmxã hộiViệtNam.

Số và tỷ trong trong các tác giả
cuộc ã hội ( ).

người tham gia bảo hiểm lực lượng lao động là tính toán của dựa trên số liệu thực và ước tính
của các traLao động vàViệc làmcủaBộLaođộngThươngbinh vàXĐiều các nămkhác nhau

Tổ chức Lao độngQuốc tế:34

35

Dự án liên vùng bao phủ bảo trợ xã hội
trong bối cảnh của ình Nghị sự Liên minh Châu Âu về việc làm bền vững và xúc tiến việc
làm trong khu vực kinh tế phi -

: Làm sao để tăng cường diện
Chương tr

chính thức: Việt Nam một trường hợp nghiên cứu (Giơ-ne-vơ, 2008),
tr. 29-30.

Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam: “Khoảng 5,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất
nghiệp”, 9/2/2010.

Bản tin
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của lự ợ ộng và 54% số ờ ộng trong các doanh nghiệ
ớc, các doanh nghiệp có vố ầ ớc ngoài và doanh nghiệ
ớc. ữa khoảngmột phầ số từ 60 tuổi trở lên và khoảng 1,9 triệ
ời, nhận phúc lợ 2007.

Việt Nam cũng có chế ộ trợ giúp xã hộ ờng xuyên, mặc dù diện bao
phủ ã ợc mở rộng ẫn còn thấp ịnh chặt chẽ ối vớ
ều kiện tham gia ệ ời dân ã nhậ ợc hỗ

trợ ới khoảng 1,5% của tổng dân số. Trong số nhữn ờ
ợ ởng lợ ời cao tuổi từ 85 trở lên và 23,3% là nhữ
ời tàn tật. Tuy nhiên các hỗ trợ ới hình thức bằng tiền mặt thì mới chỉ là

một khoản tiền rất nhỏ, trung bình ới khoảng một phần ba mức
chuẩn nghèo.

Nhằm ờng diện bao phủ bảo trợ xã hội, việc ờng nguồn lự
ớc dành cho bảo trợ xã hội cần phải là mộ ầu do chi tiêu

công còn ít. Từ ớ tỷ trọng chi tiêu cho bảo trợ xã hội trong
ớc ã giảm từ 10,5% xuống còn 9,3%, và chỉ với

3% GDP 2008. Thực tế là mức ngân sách giành cho bảo trợ xã hội
trong GDP của Việt Nam ã ngang bằng vớ ớc trong khu vực ASEAN,

còn thấ ều so vớ ớ ển bên ngoàiChâuÁ.

Bảo vệ sức khỏ ờ ộ ảmbả ệc là những
yếu tố thiết yếu của bảo trợ xã hội. Ngoài ra mộ ờng làm việc an toàn
cũng có thể ất ộng và tính cạnh tranh của doanh nghiệp.
Tuy nhiên theo báo cáo, ở Việt Nam các sự cố gây ra tử tai nạn nghề
nghiệp ớng gia ữ ầ ảng 1.3).
Có lẽ x ớng này phản ánh phần nào sự ản xuất và công nghiệp hóa.
Từ ến hế mỗ ận ờng hợp tai nạn
nghề nghiệp trong khu vực chính thức khoảng 500 tai nạn gây tử
vong, thậm chí còn cao h . Tuy nhiên, mứ ộ nghiêm trọng của
vấ ề vì nhiều tai nạn ở ệ ờng ợc báo cáo do các hệ
thống giám sát yếu kém và các chế ộ bồ ờ ật ầ ủ
ữa số liệ ợc báo cáo lại không bao quát khu vực kinh tế phi chính thức, là
khu vựcmà, ớc tính, thu hút phần lớn ộngởViệtNam.
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1.3. . An toànnơi làmviệc và sứckhỏe3

36

37

38

39

40

41

Ngân hàngThế giới: (HàNội, 2007).
ã dẫn.

ã hội,Hồ s ã hội.
ã hội:

(HàNội, sắp xuất bản).
ã hội,

https://www.ilo.org/dyn/sesame/ifpses.socialdbexp (truy cập ngày 31/3/2010).

Báo cáoPhát triểnViệtNam2008:Bảo trợXãhội

An sinh Xã hội của Việt Nam cho giai

ã hội trong ASEAN 2007: Hội nhập,
CácThách thức vàC

Nhưđ
BộLaođộngThươngbinh vàX ơLưugiữHành chính củaCụcBảo trợX
Viện Khoa học Lao động và X

Tổ chức Lao động Quốc tế: Cơ sở dữ liệu chi tiêu cho an sinh x

Chiến lược

Các Xu hướng Lao động và X
ơhội

đoạn
20112020

Tổ chức Lao động Quốc tế:
(BăngCốc, 2007), tr. 62.
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Bảng 1.3. T , 2005-2009hương tật và tử vong nghề nghiệp trong khu vực chính thức

2005 2006 2007 2008 2009

Số

S

Số các tai nạn tử vong

Số g

trường hợp

ố công nhân bị thương tật

người lao động tử von

4 050

4 164

443

473

5 881

6 088

505

536

5 951

6 337

505

621

5 836

6 047

508

573

6 250

6 421

507

550

Nguồn: Hồ sơ về An toàn , Bộ Lao động Thương binh và XQuốc gia Vệ sinh Lao động ã hội



Các quy đ nh đ đ
u đ c quy đ nh đ

sinh lao đ quymô lao đ ng thanh tra lao
đ . Trong năm
2008, ch 496 thanh tra lao đ

trong đó
đ t lao đ

lao đ đ
sinh lao đ

sinh lao đ

ng đóng góp đáng
k

các tác đ ng đ
i lao đ

n xác đ sinh lao đ đ
lao đ

chính sách lao đ đ
thúc đ t Nam đ

n đ sinh lao đ
c, đ

c gia đ
sinh lao đ ng đ n năm năm đ

đó,
sinh lao đ ng đ i lao đ

ng lao đ

ng đ

ị ối với thanh tra ộng ã ợc triển khai rộng
rãi, ần chủ yế ảm bảo việc tuân thủ khuôn khổ quy tắ ị ối
với an toàn và vệ ộng.Với ộng lớn, lự ợ
ộng thiếu cả về số ợ lực chuyên môn (xem Bảng 1.4)

ỉ có 53,8% trong số ộng trên toàn quố ợ ạo
về chuyênmôn nghiệp vụ, tỷ lệ cán bộ ở cấ so với
các ị ữa, do việc thực thi pháp luậ ộng còn hạn chế trong
các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các ở sản xuất thuộc khu vực kinh tế phi
chính thức, một tỷ lệ lớn ộng trong khu vực này ợc ảm bảo an
toàn và vệ ộng.

An toàn và vệ ộng trong khu vực nông thôn, trong cả những việc
làm nông nghiệp hoặc phi nông nghiệp, lại là một mối quan ngại khác. Hiện tại,
có ề thủ công sản xuất hoặc chế biến kim loại, giấy hoặc các
vật liệu tái sinh khác.Những làng nghề thủ ã có nhữ
ể ởng kinh tế, tạo việc làm và giảm nghèo trong các vùng nông
thôn ới ộng tiêu cực về ờng, cộ ồng và
sức khỏ ờ ộng.

Tóm lại cầ ịnh việc mở rộng hệ thống an toàn vệ ộng ể
bảo vệ những ộng dễ bị tổ ất trong tất cả các khu vực kinh tế là
một phần rất quan trọng trong các ộng và xã hội ồng thời có tác
dụng ẩy phát triển kinh tế. Về ện này, Việ ã và

ờng nỗ lực thiết thực giải quyết các vấ ề an toàn và vệ ộng tạ
ệ ặc biệt tại các doanh nghiệp nhỏ ở sản xuất ở nông thôn

và khu vực kinh tế phi chính thứ ình Quố ầu tiên về bảo hộ và
an toàn vệ ộ ế 2010 ợc triển khai từ 2006 ã tạo ramột
khuôn khổ chính sách quốc gia vững chắc. Trong khuôn khổ các khóa tập
huấn về an toàn vệ ộ ã ợc tổ chức cho ờ ộng và chủ sử
dụ ộng tại các doanh nghiệp nhỏ ời nông dân. C

ình tập huấn chủ yếu ải thiện công việc ở các doanh nghiệp nhỏ
(WISE) vàCải thiện công việc trong cộ ồ (WIND).

an toàn lao đ đư
đây là ph

c lư
lư ng và năng

c đư c đào t
p trung ương cao hơn

a phương. Hơn n
cơ s

không đư

hơn 2000 làng ngh
công này đ

cho tăng trư
, nhưng cũng đi kèm v môi trư

e ngư

n thương nh

phương di đang
tăng cư i
nơi làmvi và các cơ s

c. Chương tr
đư

đư ngư
cũng như cho ngư ác

chương tr như C
ngdân cư

42

43

Bảng 1.4. Thanh tra lao ộng n m 2008đ ă

Toàn quốc
Bộ ngành

Trung ương
Địa phương

Tổng số

Lãnh ạođ

Cán bộ phụ trách thanh tra

Thanh tra viên

Số thanh tra viên được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ

T (%)ỷ lệ thanh tra viênđượcđào tạo chuyênmônnghiệp vụ

496

120

180

196

267

53.8

55

6

29

20

32

58.1

441

114

151

176

235

53.3

Nguồn: Quốc gia Vệ sinh Lao động ã hội.Hồ sơ về An toàn , Bộ Lao động Thương binh và X

42

43

Hư c đích này, Vi
m chương tr đào t các phương pháp an toàn d

ớng tới mụ ệ ã thành lập một hệ thống duy nhất bảo vệ an toàn và sức
khỏe nghề nghiệp cho nông dân, bao gồ ình ạo về ễ áp
dụng. Xem: Tổ chứ ộng Quốc tế:

ốc, 2007), tr. 64.
T. Kawakami et al.:

(Bangkok, ILO, 2009), http://www.ilo.org/asia/whatwedo/publications/lang--en/docName--
WCMS_120488/index.htm.

t Nam đ

c Lao đ
(BăngC

Các Xu hư
c vàCơh

ng chương tr
a các bên đ e và đi

ớ ộng và Xã hội trong ASEAN 2007:
Hội nhập,CácThách thứ ội

Xây dự ình tập huấnWIND ởChâu Á: Cách thức tiếp cận có
sự tham gia củ ể cải thiện an toàn, sức khỏ ều kiện làm việc của nông dân

ng Lao đ
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1.3. . Quanhệ laođộngvàđối thoại x4 ãhội

Trong quá trình chuyể ổi sang nền kinh tế thị ờ ã phát sinh một
số lợi ích vàmâu thuẫn khác nhau ả ởng tới các bên trong quan hệ ộng

tạiViệt Nam.Ở cấp quốc gia, hệ thống quan hệ ộng ổ ịnh,mang
tính hợ ớng tới sự ồng thụân vì lợi ích chung của quố ã tạo dự
ợc “luậ ắc 3 bên là có sự tham gia củ ờ
ộ ời sử dụ ộng, thông qua các tổ chứ ại diện của mình, vào
việc xây dựng các chính sách, pháp luật về ộng. Từ giữa , Việt
Nam ã thành lập Uỷ banQuốc gia về Quan hệ ộng (NICR) ỷ ban
mang tính chất 3 bên, có chứ ấn cho Thủ ớng Chính phủ về các
chính sách và giải pháp cho các vấ ề về quan hệ ộng. Uỷ ban này cũng có
chứ ỗ trợ việc thành lậ ế phối hợp liên ngành ở cấp tỉnh về quan hệ

ộng.

n đ ng, đ
lao đ

(QHLĐ) lao đ n đ
đ c gia. Đ

i lao
đ ng lao đ c đ

lao đ năm 2007
đ lao đ

n đ lao đ
c năng h

lao đ

trư
nh hư

p tác, hư ng
đư t chơi” theo đúng nguyên t a ngư
ng và ngư

. Đây là U
c năng tư v tư

p cơ ch

Tổ òan lao ộngViệt Nam (VGCL) là tổ chứ ại diệ ờ
ộng tại Việt Nam. PhòngTh ại và Công nghiệpViệt Nam (VCCI) và

LiênminhHợp tác xãViệt Nam (VCA) là hai tổ chứ ại diện ời sử dụ
ộng. Gầ do các doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành loại hình doanh

nghiệp ợt trội, nên Hiệp hội các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (SMEA)
ã ợcmời thamgiaNICRvớ ổ chứ ại diện cho ời sử dụ
ộng. Ở cấp tỉnh, các bên tham gia quan hệ ộng gồm có các Sở ộng -

và Xã hộ ộng cấp tỉnh/thành phố, chi nhánh của
VCCI,VCAvàSMEA.

ực thuộ ờng gặp khó ại
diệ ờ ộng do thiếu sự ộc lập với cấp quản lý tạ ệc, và
một phần còn do ợp với vai trò truyền thống của công tác

ữa, vẫn còn khoảng cách trong thiết lậ ế ba bên ở cấ ị
ực tế thì c hế ba bên ện hữu chủ yếu ở cấp quốc gia, thông qua

NICR. Về mặ ã có các chính sách quốc gia nhằm khuyến khích thiết lậ
ế ba bênở cấp tỉnh và các cấp thấ

Bộ luậ ộng giao cho các tổ chứ ổ chức củ ời sử
dụng ộng trách nhiệm giải quyết tranh chấ ộ

ế ảm bảo ại diện mà các tổ chức này cầ ể thực hiện vai trò
nàymột cách hiệu quả ữa,mặc dù pháp luật không yêu cầu, ã có các hịêp
hội ngành, hiệp hội các ầ ớc ngoài, hội doanh nghiệp ở một số ị

không phải ở tất cả các ngành. Quyền lực
ợng của các bên này còn hạn chế ặc biệt trong quá trình xây dựng thoả ớc

ộng tập thể ngành. Hiện tạ ểm xây dựng thoả ớ ộng tập
thể ầu tiên cho ngành dệt may (xem Phụ lục II); tuy nhiên quá trình
th ợ ã bộc lộ nhiều hạn chế cần giải quyết.Ví dụ, quyền ra quyế ịnh
của các bên ại diện còn hạn chế, hầ khả ộng các
thành viên của tổ chứcở cấ ở.

Về ối thoại xã hội và thỏ ớc tập thể ế ã vận
ối tốt tại cấp quốc gia và cấp tỉnh chủ yếu thông qua tham vấn trong quá trình
xây dựng và ban hành các chính sách các hội nghị tham vấn ba bên.
Tuy nhiên, những hệ thống này ợc sử dụngmột cách hiệu quả ể ối
các lợi ích củ ặc biệt tại cấp ngành và cấp doanh nghiệp, cả pháp
luậ ộng lẫn thực tiễn hầ hỗ trợ ối thoạ ợng. Một
trong những lý do của tình trạng này là do ực và vai trò ại diện của

còn hạn chế. Tiếng nói củ ờng là ủ mạnh dẫn ến
hạn chế ối thoạ ợng.
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cho ngư

vư
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Thương binh i, Liên đoàn Lao đ
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T ởng kinh tế ã làm gia t các tranh chấp tạ
việc. Nhằm giải quyết tập thể những tranh chấp này, Tổ

ộng Việt Nam xúc tiến nhiều hoạ ộ ể ỷ lệ các doanh nghiệp có xây
dựng thỏ ớc tập thể. Tuy nhiên, tỷ lệ các doanh nghiệp ký kết thoả ớ
ộng tập thể còn thấ ặc biệt là với loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Theo số liệu của Tổ ộngViệt Nam, chỉ có khoảng 25% doanh
nghiệ ớc, 40%doanh nghiệp FDI và 95%doanh nghiệ ớc
có thỏ ớ ộng tập thể. ề ều khoản trong những thoả
ớc này là kết quả của một quá trình th ợng toàn diện ực

ợng củ ở còn hạn chế, ặt họ vào vị thế yế
ợng.

ăng trư i nơi
làm ng Liên đoàn Lao
đ

a ư ư

ng Liên đoàn lao đ
p ngoài nhà nư pNhà nư
a ư Thêm vào đó, nhi

ư ương lư chưa
thương lư a công đoàn cơ s u hơn trong
thương lư

nhanh chóng đ ăng

t đ ng đ tăng t
c lao

đ p, đ

c lao đ u đi
. Năng l

đ

44

Bảng 1.5. Số ình công tính theo loại hình sở hữu doanh nghiệp, 2000-2008cuộc đ

Tổng số

Doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp tư nhân trong nước

Tỷ trọng trên tổng số (%)

Doanh nghiệp nhà nước

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp tư nhân trong nước

Nguồn: Bộ ộng Th ng binh và Xã hội: Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về Quan hệ ộLao đ lao đ ng (Các năm)ươ

99

5

65

29

5.1

65.7

29.3

Liên quan đ lư
ăng lên trong th đư

nguyên nhân đ
u là đ ăng lương n thư

p nhà nư
u tư c a nư

u tư trong nư c và nư
ng nhưmaym

lư
nh hư

n lư

u các cơ ch

ến các tranh chấ ộng, số ợng các cuộ ình công ã
t ập niên vừa qua, từ 70 vụ ợ 2000 lên tới
720 vụ ảng 1.5), trong ình công chủ
yế òi t , hoặc trả tiền làm thêm giờ, tiề ởng. Thực tế, các
ột ộng trong các doanh nghiệ ớc là thấp nhất, và phổ biến nhất
trong các công ty có vố ầ ủ ớc ngoài (81,1% tổng số cuộ ình công).

Việ ã tận dụng lợi thế dồi dào ộng kỹ ấp giá
rẻ ể ầ ớ ớc ngoài trong các ngành thâm dụ
ộ ặc, giày da, chế biến gỗ ện tử, thủy sản và chế biến thủy sản.
Số cuộ ình công t ữ ầ ản ánh số ợng các doanh
nghiệpmới thành lập trong lĩnh vự ị ớng xuất khẩu này.Tính theo ngành,
số cuộ ình công ở ngành dệt may và chế biến gỗ lầ ợt là 41% và 11% trong
tổng số các cuộ ình công trong n

Các cuộ ình công xảy ra trong thập niên vừ ều có tính chất tự
phát và không tuân thủ thủ tục pháp lý.Nhiều cuộ ình công xảy ra là vì các vấ
ề tiền công, và tình hình càng phức tạp thêm do thiế ế thỏa thuận cần
có. Trong nhữ

p lao đ c đ đ
c báo cáo trong năm

trong năm2008 (xemB đó các
xung

đ lao đ
n đ c đ

tNamđ nhân công lao đ năng th
đ thu hút đ ng lao

đ , đi
c đ ăng trong nh ng năm g n đây ph

c đ
c đ

c đ ăm2007

c đ a qua đ
c đ n

đ
ng năm gần ờ ộ ã phả ối mặt với giá sinh

hoạt leo thang kèm theo lạm phát giá cả nhanh chóng (xemBảngA6.1). Kết quả
là các quan hệ ộng vẫn tiếp tục bất ổn và cản trở ờ ầ

đây, ngư

môi trư u tư.

i lao đ ng cũng đ i đ

lao đ ng đ

24

2000

70

15

38

17

21.4

54.3

24.3

2008

720

0

584

136

0.0

81.1

18.9

2002

551

1

438

112

0.2

79.5

20.3

20072001

90

9

55

26

10.0

61.1

28.9

2003

142

3

104

35

2.1

73.2

24.6

2004

124

2

92

30

1.6

74.2

24.2

2005

152

8

105

39

5.3

69.1

25.7

2006

390

4

287

99

1.0

73.6

25.4

44 Nguồn:Tổng liên đoànLao độngViệtNam
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Một bất cập khác là việc ịnh tiề . Tiề ị ờng
quyế ị ại chịu ả ởng của ối thiểu ợ ở ể
các bên trongmột doanh nghiệp thỏa thuận vềmức thù lao hợp lý .
ế ợng tập thể ể ế ờ ộng và ời

sử dụ ộng không ngang bằng về vị thế ực trong quá trình
ợng.

ữa, mức ối thiểu trong doanh nghiệ ớc và doanh
nghiệp có vố ầ ớc ngoài là khác nhau, nên những công nhân cùng làm
một nghề và ở cùng mộ ị có thể nhậ ợc những mứ

ự khác biệt về tiề ối thiểu giữa doanh nghiệp có vố ầ ớc
ngoài và doanh nghiệp ớc là khá cao, và trong một số ờng
hợp gầ ấ . Mứ cũng gây ra chuyển dịch ộng

ể giữa các vùng và loại hình doanh nghiệp. Cácmứ còn thấp, nhấ
ối với doanh nghiệ ớc và doanh nghiệ ớc. Trên

thực tế, tiề ghi trong hợ ồ ộ ối với số công nhân mới tuyển
và ký hợ ồng có thời hạn (từ ế ới 36 tháng) chỉ ứ

ối thiể ớ ịnh khoảng 10%. Về vấ ề này, Chính phủ
Việ ình cải cách tiề ng vớimục tiêu tiến tớimộtmứ

ối thiểu thống nhấ

ậy, ớ ấ ộng phản ánh các khiếm
khuyết trong hệ thống quan hệ ộng tạiViệt Nam ặc biệt là thiếu hụt
ế ối thoại xã hội hiệu quả, ự ợng tiề ấ ề

khác tạ ệc của các bên. ờng quan hệ ộ ối thoại xã
hội một mặt sẽ giúp cải thiện ều kiện làm việc; mặt khác sẽ

ờ ầ ấp dẫ ạiViệtNam.

xác đ
t đ đ

đ i lao đ
ng lao đ , năng l

n đ
t đ

n đ

p đôi lao đ
đáng k

p đ ng lao đ ng đ
p đ 12 tháng đ

c quy đ n đ
t Namđang trong quá tr

ng gia tăng các tranh ch p lao đ
lao đ , đ

đ năng l n đ
lao đ

các đi
ng đ

n lương n lương do th trư
nh nhưng l nh hư lương t , đư c coi là cơ s

Tuy nhiên, cơ
ch thương lư tăng lương là khá y u, và ngư ngư

thương
lư

Hơn n lương t p trong nư
u tư nư

a phương n đư c lương khác
nhau. S n lương t u tư nư

tư nhân trong nư trư
n như cao g c lương cao hơn

c lương t
là đ p nhà nư p tư nhân trong nư

n lương
n dư cao hơn m c

lương t u do Nhà nư
n lươ c

lương t t vào năm2012.

Như v xu hư
các cơ

ch c thương lư n lương và các v
i nơi làm vi Tăng cư ng và đ

làm cho môi
trư u tư h n hơn t
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45 Ngân hàngThế giới: (HàNội, 2007), tr. 47.Báo cáoPhát triểnViệtNam2008:Bảo trợXãhội
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Chương này xemxét nh t vài nămg
ng vào các tác đ trư

trư
ư p và các nư

trư

như ư

ững diễn biến trongmộ ầ ặc biệt
chú trọ ộng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu ối với thị ờ

ộng và xã hội. Cuộc khủng hoảng xuất phát từ các thị ờng tài chính tại
Mỹ ã nhanh chóng lan sang các n ớc công nghiệ ớ ển
trên thế giới. Việt Nam cũng không là ngoại lệ. Nhu cầu từ các thị ờng xuất
khẩu chủ chốt bị thu hẹp, nhiều doanh nghiệp bị phá sản và hàng ngàn la ộ
ã bị mất việc làm. Tuy nhiên giờ ẻ Việ ã v ợt qua thời kỳ

ất của khủng hoảng nhờ có các phản ứng ồng bộ và
quyết liệt.

n đây, đ
đ ng

lao đ
đ c đang phát tri

o đ ng
đ đây có v t Nam đ
khó khăn nh chính sách đ

2.1.Những tácđộngkinh tế vĩmô
Kể từ ệ ã chủ ộ ối phó vớ ộng của một

loạt khủng hoảng bao gồm khủng hoảng về ực và nhiên liệu, khủng
hoảng hệ thống kinh tế và tài chính toàn cầu. Cuộc khủng hoả ực
xảy ra tạiViệ ến cho lạ ẩy chỉ
số giá tiê . Chỉ số giá tiêu dùng tiếp tụ

ủ ã phải có biện pháp kiềm chế lạm phát thông qua thắt
chặt tiền tệ và giảm chi tiêu công. Phản ứ ã có tác dụng ủ ể kiểm soát
tình hình lạm phát từ m 2008. Mặc dù giá cả ã giả ẫ

ở về các mứ ớ ỉ số giá tiêu dùng trung bình t
ức trung bình hàng n ấ

ảngA6.1). Lạ ợc duy trì ởmứ ối thấp nh ng lại có xu ớ
ố ữ ầ ình 2.1).

Mặ ớ ọng, ẫn còn
ạmphát cao.

năm 2007, Vi t Nam đ đ ng đ i các tác đ

tNamnăm2007, khi mphát gia tăng trong quý 3 v

đ
đ đ

quí 4 nă đ
c đó; ch ăng 23,1%

trong năm 2008, m ăm cao nh t trong 10 năm qua (xem
B

ng tháng đ u năm2010 (xemH

giá lương th
ng giá lương th

à đ
u dùng (CPI) tăng 13% c gia tăng trong

năm 2008, và Chính ph
ng này đ

m, nhưng v n chưa
quay tr c giá trư

m phát đư c tương đ ư hư ng
tăng lên vào cu i năm2009 và trong nh

c dù xu hư ng gia tăng này không quá nghiêm tr nhưng v đó nguy
cơ l

46

2

Hình 2.1. Ch o tháng, 6/2008-02/2010 (%)ỉ số giá tiêu dùng, thay đổi the

27

Tác đông cua khung hoang
kinh tê toàn câu tai Viêt Nam
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46 Tổng Cục Thống kê: (Hà Nội, 2008).Niên giám Thống kê 2007
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31.8

60.3

29.5 28.3

2.4

-45.0

-10.1

-34.1

-14.3

-25.2

-9.7
-14.7

28.1

86.6
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0
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-40

-60

6m 2008 2008 3m 2009 6m 2009 9m 2009 2009 1m 2010

Xuất khẩu Nhập khẩu

Trong khi các nhà hoạch định chính sách
được

i
năm2008. Kết quả là nhu cầu tiêu dùng toàn cầu đ

đốn và doanh nghiệp đóng cửa tràn lan. Hậu quả là người
lao động và gia tăng và thu nhập
cùng với sứcmuag

Vào tháng 10/2008, Chính phủ đ
ường kinh tế vĩ mô và

đặc biệt tại các thị trường xuất
khẩu lớn của Việt Nam như Mỹ và Châu Âu, các ngành công nghiệp như dệt
may, da giầy, mỹ nghệ và hàng tiêu dùng bị thu hẹp hoặc đ đốn. Do kim
ngạch xuất khẩu chiếm60% trong tăng trưởngGDPnên đây quả thực làmột

của Việt Nam phải nỗ lực
kiềm chế lạm phát cao thì cuộc khủng hoảng tài chính từ Mỹ, châm ngòi
bởi cho vay thế chấp trả dần ã lan nhanh trên toàn thế giới vào cuố

ã giảm sút, khiến cho sản xuất
suy giảm,, ình phải

ình ã bị tác thất nghiệp
iảm sút

ã chuyển trọng tâm từ kiềm chế lạm phát
sang chống suy giảm kinh tế, tìm cách duy trì môi tr bình
ổn xã hội. Do suy giảm nhu cầu từ bên ngoài,

ình
òn

mạnhgiáng vào kinh tếViệtNam.

đang

đầy rủi ro, đ

đ
các hộ gia đ đ động do

đ

47

48

Hình 2.2. Giá tr , 2008-01/2010 (%)ị xuất và nhập khẩu, thay đổi so với cùng kỳ năm trước

Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Ghi chú: “6m 2008” bi .ểu thị 6 tháng đầu năm 2008, và các tháng sau đó

Một trong những kênh chủ yếu truyền dẫ ộng của khủng hoảng kinh
tế toàn cầ ếnViệt Nam là sụt giả ại. Kim ngạch xuất nhập khẩ ều
giả ể, nhập khẩ ã giả ầ trong khi xuất khẩu

ế ã giảm khoảng 10% so với cùng kỳ
ình 2.2). Trong n ạch xuất khẩu và nhập khẩu lầ ợt giảm

10% và 15%. Tuy nhiên tớ ã có bằng chứng cho thấy rằ
ại có sự phục hồ ể, với xuất khẩ ập khẩ
ệc suy giảm nhu cầu trên phạm vi toàn cầ ã ả ởng xấ ến các

ngành công nghiệ ị ớng xuất khẩu, bao gồm cả các làng nghề thủ công.
Theo số liệu thống kê củaTổng cụcThống kê trong nử ầ ất khẩu
hàngmây tre và cói chỉ ạt 85 triệ ỹ, còn hàng xuất khẩu gốm sứ ạt 130
triệ ỹ, giảm24%và2 ứng so vớimộ ớ .

n tác đ
u đ u đ

m đáng k u đ u năm 2009
tính đ n quý 2 năm 2009 đ năm 2008 (xem
H ăm 2009, kim ng

i tháng 01/2010 đ
i đáng k u tăng

86,6%. Vi u đ u đ
p đ

a đ u năm2009, xu
đ u đô laM đ

uđô laM cđó

m thươngm
m 45% vào đ

n lư
ng

thươngm u tăng 28,1% và nh
nh hư

nh hư

6,4% tương t năm trư 49

47

48

49

J. B. Taylor:
, NBERTài liệu Làm việc số 14631 (Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, tháng

01/2009), http://www.nber.org/papers/w14631.

Tổng Cục Thống kê: Công bố báo chí về số liệu kinh tế xã hội trong 6 tháng

Khủng hoàng Tài chính và các Đáp ứng Chính sách: Phân tích Thực chứng về
Những g

Khủng hoảngKinh tế Toàn cầu vàTriển vọngKinh tế Việt Nam trong những
năm sắp tới

ì Trục trặc

LưuVănNghiêm:
,Tạp chíKinh tế vàDựbáo (TheEconomics andForecast), số 11 (BộKếhoạch vàĐầu

tư, tháng 6/2009).

đầu năm 2008 và
2009, http://www.gso.gov.vn (truy cập ngày 31/3/ 2010).28
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46.9
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-32.0
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-18.4

14.4

-11.2

15.3

-5.8

Mộ ộng khác của khủng hoả ối vớ ờng kinh tế vĩ mô tại
Việ ầ giảm sút. Trong khi tổngmứ ở ầ ồmcả
ầ ực tiếp từ ớc ì tình hình ã thay ổi
lớ ình 2.3). Quý 1 n ổ ầ ỉ ợc
9%, vố ầ ực tiếp củ ớ ã giảm mạnh 32% so vớ ớ

ổ ầ ợc 15,3% trong khi ầ ực tiếp củ ớc
ngoài giảmgần 6%. Suy thoái kinh tế ầ ực tiếp củ ớc ngoài là kết
quả củ ởng kinh tế âm tạ ớ ầ ớn, ví dụ

ật Bản, Mỹ ộng giả ầ ực tiế ớc
n ối với Việt Nam không chỉ trong ngành công nghiệp và chế tạo mà còn
làmchậm tiế ộ của các dự án xây dự ầ ấ ộng sản.

t tác đ ng đ
ng đ

đ đ đ
n trong năm 2009 (xemH ăm2009, t ng đ

n đ c.
Năm 2009, t ng đ đ

trong đ

m đ

nđ t đ

i môi trư
tNam là đ u tư c tăng trư u tư, bao g
u tư tr nư ngoài, khá cao trong năm 2008, th

u tư ch tăng đư
u tư tr a nư c ngoài đ i năm trư

u tư tăng đư u tư tr a nư
u tư tr a nư

a tăng trư i các nư c là nhà đ u tư l như
Singapore, Nh và Châu Âu. Tác đ u tư tr p nư
goài đ

ng và đ u tư vào b

Hình 2.3. V , 2008-2009 (%)ốn đầu tư, thay đổi so với cùng kỳ năm trước

Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Ghi chú: “6m 2008” biểu thị 6 tháng đầu năm 2008, và các tháng sau đó

Hình 2.4 cho thấy tác ộng của suy thoái kinh tế ế ạ ầ
ã làm chậm lại tố ộ ởng kinh tế của Việt Nam. Do có sự giảm mạnh
các hoạ ộng kinh tế ố ộ ả ỉ còn
6,2%, thấ ều so với mức trung bình hàng n à 7,5 ạn
2000-2008 % (xem mục 1.1). Q ởng chỉ ạt 3,1%
so vớ , sau giả ều trong suố ố ã ạ
ợc 5,3%. Mặc dù ởng không ữ ớ ng

mức ởng n ả quan so với mứ ởng ớc tính của
nhiề ớc trong khu vựcChâuÁ. Sự ụcmứ ởng trong 4
quý vừ ớ ớng tích cực trong xuất khẩ ầ là
ể lạc quan và là dấu hiệu tích cực cho thấy Việt Nam có vẻ ã ợt qua
những thời khắ ủa khủng hoảng.

Về ởng theo ngành, nhu cầu ả ạm của toàn cầ ã dẫ ến sự
giảm sút giá trị ủa công nghiệp Việt Nam. Sau mứ ở

ị công nghiệ ởng chỉ ạ ầ

đ đ
c đ

t đ trong quý 4 năm 2008, t c đ tăng GDP c năm ch
ăm l trong giai đo

uý 1 năm 2009, GDP tăng tr đ
i năm 2008 m đ i nămGDPđ đ

c đây nh

a qua, đi đôi v lý do
đ đ

c khó khăn c

m đ u đ n đ
gia tăng c ng 6,1%

trong năm2008, giá tr đ t 1,5% trong quý đ u năm

n thươngm i và đ u tư
đ tăng trư

p hơn nhi
ư

t năm 2009. Vào cu t
đư tăng trư cao như nh ng năm trư ư

tăng trư ăm 2009 là kh c tăng trư ư
u nư gia tăng liên t c tăng trư

i các xu hư u và đ u tư,
như vư

tăng trư
c tăng trư

p tăng trư

50

50 QuỹTiền tệQuốc tế:Cơ sởDữ liệu vềTriển vọngKinh tếThế giới (tháng 10/2009).

29

Xu hướng Lao ộng và Xã hội Việt Nam 2009/10đ



Tổng cộng Nông nghiệp Công nghiệp Dịch việc

10

8

6

4

2

0

6.5

7.0

7.6

6.2

3.0

4.1

6.1

7.2

3.1

5.4

1.5

0.4

3.9

1.3

3.5

5.5

4.6

1.6
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5.3

1.8

5.5

6.6

6t 2008 2008 3t 2009 6t 2009 9t 2009 2009

2009
ăng đ

năm , đi

tác đ
c đó đ u đ

c
ăn gia súc tăng đ

m trong năm2009 đ c
đ gia tăng c đ năm.
Thí d đ đô la M trong 9 tháng đ u năm
2009, gi

, ầ ợc cải thiệ ạt mức 5,5% vào cuố ự, sản
xuất công nghiệp trì trệ ầ ã t ề ạt 7,6% cho cả

. ủ yếu là nhờ sả ợng dầu thô ều này chỉ ra rằng
nhiều ngành công nghiệp phi dầu lửa không ởng hoặc thậm chí còn suy
giảm so vớ ớc.

Ngành nông nghiệp cũng bị ộng bởi suy giảm kinh tế toàn cầu. Cú
sốc giá quốc tế ớ ối với thực phẩmvà nhiên liệ ã gây ra những hậu quả
cả tiêu cực lẫn tích cực. Giá gạ ã kích thích sản
xuất nông nghiệp trong các ngành hàng này; tuy nhiên giá phân bón và giá thứ

ã gây ra nhữ ờ á
các loại thực phẩ ực giả ã ả ởng xấu tới tố
ộ ởng giá trị ủa ngành nông nghiệp, chỉ ạt 1,8% cho cả

ụ, kim ngạch xuất khẩu gạo chỉ ạt 2,2 tỷ ỹ ầ
ảm7,8%sovới cùng kỳ ớc.

nhưng d n đư n và đ i năm. Tương t
vào đ u năm2009 nhưng đ u và đ

Tuy nhiên, gia tăng ch n lư
tăng trư

i năm trư

trư
o và cao su tăng trong năm 2008 đ

ng khó khăn cho ngư i nông dân. Nhưng sau đó gi
mvà lương th nh hư

tăng trư

năm trư 52

51

52

53

54

Tổng Cục Thống kê: Công bố báo chí về số liệu kinh tế xã hội trong n 2009,
http://www.gso.gov.vn (truy cập ngày 31/3/ 2010).

Tổng Cục Thống kê: Thông cáo báo chí về số liệu kinh tế xã hội trong 9 tháng
.gov.vn (truy cập ngày 31/3/ 2010).

Tổng Cục Thống kê: Thông cáo báo chí về số liệu kinh tế xã hội n

Tổng CụcThống kê: Thông cáo báo chí về số liệu kinh tế xã hội trong 11 tháng
ttp://www.gso.gov.vn (truy cập ngày 31/3/ 2010).

ăm

đầu năm 2009,
http://www.gso

đầu năm 2009,
h

ăm 2008,
http://www.gso.gov.vn (truy cập ngày 31/3/ 2010).

Hình2.4.Tổng sảnphẩmquốcnội tính theongành, , 2008-2009 (%)thayđổi so với cùngkỳnămtrước

Mứ ộ ộng của khủng hoảng kinh tế toàn cầ ợc phản ánh
trong sự giảm mạnh số khách quốc tế tới Việt Nam. Con số khách quốc tế tới
Việ ớ ạt 4,3 triệu, chỉ ới
số khách du lị ốc gia, số khách du lịch giảm nhiều nhất
là từHànQuốc, Nhật Bả ốc).
ố còn giả ữ ến hế ổng số khách quốc tế chỉ ạt
3,4 triệu, giảm12,3% so với cùng kỳ ới số ợng khách du lịch thậm
chí còn giảmởmứ ).

c đ tác đ

c đ
ch tăng 1%. Tính theo qu

Trong năm 2009, các con
s a. Đ t tháng 11 năm 2009, t đ

năm2008, v

u cũng đư

t Nam trong năm 2008 ư cao hơn năm 2007 là 0,6%, v

n vàĐài loan (TrungQu
m hơn n

lư
c cao hơn (-16,2%

53

54

Nguồn: Tổng cục Thống kê.
Ghi chú: “6t 2008” bi .ểu thị 6 tháng đầu năm 2008, và các tháng sau đó
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2. .Những tác động đối với thị trường lao
động

2

2.2.1. Laođộng trong cácdoanhnghiệp

Xem xét toàn bộ tác động của khủng hoảng kinh tế đối với doanh nghiệp
và người lao động tạiViệtNam làmột thách thức lớn do thiếu số liệu toàn diện về
thị trường lao động trong giai đo Mặc dù vậy, đánh giá tác động
bao quát các lĩnh vực then chốt khác nhau đ

Những phát hiện từ các điều tra khác nhau này cho thấy rằng khủng hoảng
tác động tới thị trường lao động củaViệtNa

và doanh thu tương
ng trong năm 2008 và cu

p đư
c lư tương t

t và tăng c
, tương

t p. Hơn n
p này đ ăng trư hơn 20% l n lư t trong năm 2008

và 2009

ạn 2008-2009.
ã giúp lấp

.
ã thực sự m.

Theo kết quả ều tra doanh nghiệp của Viện Khoa họ ộng và Xã
hội, 24,8%và 38,2%doanh nghiệp công bố thu hẹp doanh số
ứ ối tháng 4/2009, do suy thoái kinh tế toàn cầu (xem
Hộp 2.1). Nhiều doanh nghiệ ã giảmquymô sản xuất, giảm thời gian làmviệc
và sa thả ộ ố doanh nghiệ ợ ề ã cắt
giảm lự ợ ộng, ự, con số 2009 là 24,8% doanh nghiệp.
Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệpmở rộng sản xuấ ầ ộ

ệ ã t ử ộng
ự, con số ến tháng 4/2009 là 28,4% doanh nghiệ ữa, 12,9% và
5,5% những doanh nghiệ ã t ởng ầ ợ

.

55

56

57

đầy khoảng trống thông
tin
đ

đi c Lao đ

p đ
i lao đ ng.Trong năm2008, 22,3%s c đi u tra đ

ng lao đ năm
u lao đ ng.

Trong năm 2008, 29,8% doanh nghi p đ ăng qui mô s dung lao đ
tính đ

55

56

57

Tổng CụcThống kê đ điều tra lực lượng lao động toàn quốc vào cuối năm
2009 nhưng những phát hiện của điều tra này vẫn chưa được công bố vào thời điểm

Trong số các doanh nghiệp tinh giảm biên chế đ được điều tra, 15,9% và 23,3% cắt giảm
trên 20% lực lượng lao động của doanh nghiệp lần lượt trong năm Viện Khoa học
Lao động vàX

ã tiến hànhmột cuộc
xuất bản ấn

phẩmnày.

Ngân hàngThế giới: (HàNội, 2009),
tr. 128.

ã có
2008 và 2009.

ã hội:
(HàNội, 7/2009).

Báo cáoPhát triểnViệt Nam2010:CácThể chếHiện đại

Báo cáoKết quảĐiều traDoanh nghiệp về Tác động củaKhủng hoảngKinh
tế Toàn cầu đối vớiDoanhnghiệp, Việc làmvàThunhập
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Hộp
t

2.1. Điều tra doanh nghiệp về
ác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Trong tháng 4/2009, Viện Khoa họ ộng và Xã hội, hợp tác với Vụ
ộng Tiề - ền công của Bộ ộ ã

hội ã tiế ề ể theo dõi tác ộng của khủng hoảng kinh tế ối
với doanh nghiệp và việc làm và thu nhập củ ờ ộng nhằ

xem các phản ứng chính sách của Chính phủ có hiệu quả hay
không. Không mang ại diện toàn quố ề ã bao quát
ợc khoảng 1.661 doanh nghiệ bao gồm doanh nghiệ
ớc (19,7%), doanh nghiệ ớc (60,6%) và doanh

nghiệp có vố ầ ớc ngoài (19,7%). Khoảng 40% doanh nghiệp
sản xuất hàng xuất khẩu, trong khi 74,5% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
với số ộng ới ời.

tại

ã hoặc sẽ áp dụng
nhữnggiải pháp nào

c Lao đ
Lao đ Lao đ

, đ u tra đ đ đ
i lao đ m đánh

giá nhanh
tính đ c, đi

p, trong đó

n đ

lao đ

để đối phó với khủng hoảng.

n lương Ti ng Thương binh và X
nhành đi

a ngư

u tra này đ
đư p nhà
nư p tư nhân trong nư

u tư nư

dư 300ngư

Cuộc điều tra được tiến hành 16 tỉnh, đại diện cho 8 vùng kinh tế, diễn
ra trong hơn 30 ngày. Bảng hỏi bao gồm nhưng nội dung sau: (i) Những
thay đổi trong doanh thu và đầu tư của doanh nghiệp; (ii) những thay đổi
về quy mô lực lượng lao động, cắt giảm số lao động và thu nhập; (iii)
Những đặc điểm của người lao động bị sa thải; (iv) Tiếp cận các chính
sách hỗ trợ của Chính phủ; và (v) Doanh nghiệp đ



Các nguồn thông tin khác cũng cho thấ ớng ồng thời là cắt
giảm lao ộng và tuyển dụ ộng mới ở Việt Nam. Do tình trạng cắt giả

ộng và thiếu nhân công diễ ồng thời nên 80% số ờ ộng bị cắt
giảm việ ã có thể tìm ợc việc làm mới. Do vậy, tổ ất
nghiệ ến nử ầ ể. Theo các báo cáo của 41
tỉ ờ ộ ã bịmất việc làm (trong số ụ
nữ ếm 16,3% tổng lự ợ ộng trong các doanh
nghiệp. Có t ờ ộng mất việc làm trong 6 th ầ

ố ụ nữ), chiếm 18% tổng lự ợ ộng trong các
doanh nghiệp, theo các báo cáo của 53 tỉnh thành.

Mặc dù tỷ lệ phầ ữ ộng bị mất việc làm là thấ
ụ nữ vẫ ố ợng dễ bị tổ g cuộc khủng hoảng do bản chất

củ ộ ối với ngành công nghiệp xuất khẩ ớc tính cho thấy rằ
ộng nữ chiếm 43,7% tổng số ộng trong các doanh nghiệp. Tỷ lệ phụ

nữ làm việc trong các ngành công nghiệp xuất khẩ ệt may lại cao tới mức
80%. ộng nữ trong các ngành này rất dễ bị tổ .

ình họ. Tình hình có thể tồi tệ h
không chấm dứt h cho

hoặc thậm
tránh phải trả trợ cấp

ãn việc và phải trả phần o bảo hiểm xã hội và
bảo hiểm y tế. Thực tế ình thế khó kh ì hầu hết
không thể chấp nhận thiếu việc làmvới tiền công thấp nh

ớc
nói chung, là trở về quê .

y có 2 xu hư

ngư
c làm đ đư

à không đáng k
nh thành, 67 ngàn ngư đó 25,5% là ph

c lư
hêm 107 ngàn ngư
đó 31% là ph c lư

p hơn, nhưng
ph n là đ i tư n thương tron

u. Các ư

u như d
Chonên, lao đ n thương

Việc giảm giờ làm và cắt giảm nhân viên có nghĩa là mất thu nhập của
người lao động và gia đ ơn nữa khi

ợp đồng lao động nhưng người lao động nghỉ
việc hưởng 70% lương cơ bản chí thấp hơn. Bằng cách này, chủ

được
được

này đặt người lao động vào t
ư vậy, nên họ buộc phải

bỏ việc và đi kiếm việc làmmới, hoặc như trường hợp lao động di cư trong nư
hươngbản quán

đ
đ ng lao đ m

lao đ n ra đ i lao đ
ng gia tăng th

p tính đ a đ u năm 2009 l
i lao đ ng đ

) trong năm 2008, chi ng lao đ
i lao đ áng đ u năm

2009 (trong s ng lao đ

n trăm n lao đ

a tác đ ng đ ng
lao đ lao đ

chủ sử dung
lao động

sử
dung lao động theo qui định cho những lao động bị
gi đôi khi tránh đóng góp ch

ăn v

58

62

59

60

61

58

59

60

61
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ã dẫn.Nhưđ

CụcViệc làm:

ã hội, tháng 7/2009).

Các tính toán của tác giả dựa trên số liệu từ Tổng cục Thống kê:
(2007).

ình
ViệtNam (2006).

Xuân Nghi: “Nghịch lý nhân lực thời suy thoái kinh tế [Human Resource Paradox in the
Economic Recession Period]”, trong , 3/4/2009, http://vneconomy.vn/ (truy cập
31/3/2010).

Báo cáo Tổng hợp về Tình hìnhMất Việc làm do Suy
30/2009/Q -TTg

VnEconomy

thoái Kinh tế trong 6 tháng
Đầu năm 2009 và việc Thực hiện Quyết định số ngày 23 tháng 2 năm 2009 của
Thủ tướngChính phủ

Đ

Tổng Điều tra Doanh nghiệp

(HàNội,BộLaođộngThươngbinh vàX

Các tính toán của tác giả dựa trên số liệu từTổng cụcThống kê: Điều traMức sốngHộ gia đ
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Không có gì ngạc nhiên khi õ tác

ã sử dụng hàng phiên
phép

ình t

Tuy nhiên, các doanh nghiệp khác lại dựa vào :
công nhân thiếu việc làm, không chỉ trả 70% cho thời

gian nghỉ phép, hoặc nghỉ dài hạn
chỉ tự rời bỏ doanh
nghiệp và tránh phải trả phụ cấp sa thải.

các kết quả điều tra cho thấy r

để

để
nhờđó

động tiêu
cực, đặc biệt đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh
nghiệp tư nhân trong nước và các doanh nghiệp định hướng xuất khẩu
trong các ngành công nghiệp như dệt may, da giầy, xây dựng và giao
thông. Doanh nghiệp đ loạt chiến lược như luân lao
động, giảm số giờ làm việc và các ca kíp và tăng thời gian nghỉ .
Những chiến lược này giúp một số doanh nghiệp giữ được lực lượng lao
động củam ương đối ổn định và giữ chân được những lao động có tay
nghề cao.

các thủ thuật có vấn đề như
trả lương hoặc

bắt người lao động không lương hoặc
trả lươngmột phần nhằm tạo sức ép người lao động



2.2.2.Laođộng trong các làngnghề

2.2.3. ở các vùngnông thônLaođộng

Các làng nghề ã phát triển mạnh sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chứ
ại Thế giới, cũng chịu ộng mạnh bởi khủng hoảng kinh tế toàn

cầu. Khu vực này hiện có khoảng 2.790 làng nghề và duy trì việc làm cho
khoảng 11 triệ ờ ộng, bao gồ ờ ời tàn tậ ộng
nông nhàn. Tùy thuộc vào loại hình nghề thủ ộng nữ chiếm 45-98%
số nhân công trong các làng nghề. Do khủng hoảng, các làng nghề ã phả ối
mặt vớimột số vấ ề nghiêm trọ ầu thị ờ ớ
ớc sụt giảm, vàmột số hợ ồ ã ký bị hủy bỏ

ủ ực thanh toán. Từ ến quý 2 củ
ờ ộng (trong số ụ nữ chiếm 45%) trong các làng nghề ã

mất việc làm.

đ
tác đ

i lao đ
công, lao đ

đ i đ
n đ

p đ ng đ
năng l năm 2008 cho đ

i lao đ đó ph đ

c
Thương m

u ngư m ngư i già và ngư t và lao đ

ng như nhu c trư ng nư c ngoài và trong
nư do các khách hàng bán buôn
không đ a năm 2009, trên
37 ngàn ngư

63

64

65

Thí dụ, làng nghề La Phù tại Hà Nội có trên 97 doanh nghiệp và trên một
ngàn cơ sở hộ gia đình hoạt động trước thời gian khủng hoảng, tuyển dụng 25
ngàn lao động (trong số đó 10 ngàn lao động có việc làm thường xuyên tại doanh
nghiệp và 15 ngàn lao động hộ gia đình sản xuất theo hợp đồng cho các doanh
nghiệp tại các huyện và địa phương lân cận). Tuy nhiên, khủng hoảng kinh tế đã
dẫn tới cầu lao động tại làng nghề giảm tới 50-70%. Tương tự, làng nghềĐồng
Kỵ thuộc tỉnh BắcNinh, với 140 doanh nghiệp và 20 hợp tác xã sản xuất các sản
phẩm truyền thống, đã giảm tới hai phần ba số lao động.

Trước khủng hoảng, người lao động trong các làng nghề thu nhập gấp 3
đến 4 lần so với lao động nông nghiệp. Nhiều người trong số những người mất
việc làm do tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã phải quay trở về với
công việc đồng áng.Điều này khiến tình trạng thiếu việc làmnông thôn gia tăng,
đồng thời thu nhập hộ gia đình ở nông thôn giảm sút.

66

67

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng tác động tiêu cực tới việc làm của lao
động trong nông nghiệp. Hầu hết số lao động bị giãn việc trong các khu chế xuất
là những người di cư nông thôn và bây giờ buộc phải quay trở về quê hương bản
quán và tìm việc nơi khác. Như đã đề cập, đa số lao động tại các làng nghề là lao
động nông thôn, nhiều người trong số họ đã phải quay trở về với công việc nhà
nông. Một số lao động đi làm việc ở nước ngoài xuất phát từ nông thôn nay
cũng phải trở về quê trước thời hạn hợp đồng do khủng hoảng kinh tế. Những
tháng đầu năm2009, trên 7000 lao động ở nước ngoài đã phải về nước, và con số
đó ước tính là 10 ngàn người tính đến cuối năm2009. Kết quả là các vùng nông
thôn phải đốimặt với sức ép dư thừa lao động gia tăng.
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Các Hình trong báo cáo này là lấy theo Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Xem:
5 million workers in

handicraft villages will lose their job in 2009]”, 15/3/2009, http://www.vtc.vn/ (truy cập
31/3/2010).

force in the handicraft villages account for over
80%], 24/4/2009, http://www.vhdn.vn/index.php (truy cập 31/3/2010).

CụcViệc làm:

ã hội, tháng 7/2009).
CụcViệc làm:

ã hội, 5/2009).
ã dẫn.
ã dẫn.

VTC News:

Báo cáo Tổng hợp về Tình hìnhMất Việc làmdo Suy thoái Kinh tế trong 6 tháng
30/2009/Q -TTg

Báo cáo về Tình hìnhMất Việc làm do Suy thoái Kinh tế

“Khoảng 5 triệu lao động làng nghề sẽ mất việc năm 2009 [Approximately

: “Lực lượng lao động nữ ở các
làng nghề chiếm tới hơn 80% [Female labour

(HàNội,BộLaođộngThươngbinh vàX
(Hà Nội, Bộ Lao động

Thươngbinh vàX
Nhưđ
Nhưđ

Văn Hóa Doanh Nhân Việt Nam [Viet Nam Business Culture]

ĐĐầu năm 2009 và việc Thực hiện Quyết định số ngày 23 tháng 2 năm 2009 của
Thủ tướngChính phủ
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Theo các phát hiện từ một điều tra của Viện Chính sách và Chiến lược
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cuộc khủng hoảng đ tác động mạnh tới
các cộng đồng nông thôn và các hộ gia đ nh tại 4 tỉnh (xem Hộp 2.2). Trong số
các tỉnh được điều tra, 21,7% lao động di cư đ bị mất việc làm và phải trở về
quê. Trong số những người di cư trở về, những người mất việc làm tại các khu
công nghiệp và chế xuất và các khu đô thị chiếm 36,9%. Chỉ có 11,3% trong số
những người lao độngmất việc có thể t m được việc làmmới, bao gồm 5,3% số
người t m được việc làm trong nông nghiệp và 6% những t m được việc làm
trong khu vực công nghiệp và dịch vụ. Ngoài ra 17,2% những người di cư ra
nước ngoài thuộc các tỉnh được điều tra đ trở về nước trước khi hết hạn hợp
đồng.

Xét về chi tiêu hộ gia đ nh, 68,4% hộ gia đ nh đối mặt với việc cắt giảm
chi tiêu cho thịt và cá tại 4 tỉnh. Con số ở tỉnhAn Giang và Nam Định c n cao
hơn, 65,2% nông dân không sẵn sàng chi tiêu cho những đồ dùng đắt tiền. Hơn
nữa cuộc khủng hoảng đ đẩy một số hộ gia đ nh cận nghèo vào t nh trạng
nghèo, đặc biệt tại các vùngmiền núi.

Hộp 2.2. Điều tra Tác động của
Khủng hoảng Kinh tế tại các vùng Nông thôn

Theo yêu cầu của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Viện Chính sách và
Chi ã tiến hànhmột cuộc

ã hội. Cuộc

ình Thuận (
sôngMêkông).

ã trong 4 tỉnh, trong ã có thu
nhập ít nhất 50% từ nông nghiệp, lâmnghiệp hoặc ng ã phi
nông nghiệp chiếmgần 4%củamẫu

ình nông thôn.

ến lược Phát triểnNông nghiệpNông thôn đ điều
tra nhằm đánh giá tác động của suy thoái kinh tế đối với đời sống của
người dân nông thôn và đối với các chính sách an sinh x điều
tra này lấy đối tượng là các hộ nông dân thuần

SôngHồng với hệ thống sản xuất đa dạng và
lao động di cư); Lạng Sơn (đại diện khu vực miền núi phía Bắc với các
nhóm dân tộc thiểu số); B đại diện miền Trung); vàAn Giang
(đại diện khu vực

Mẫu điều tra này bao gồm 584 x
ư nghiệp. Các x

h giá việc làm của người lao động địa phương, bao gồm
nhữngngười di cư trở về, chi tiêu và nghèo đói của hộ gia đ

nông tại 4 tỉnh: NamĐịnh
(đại diện khu vực đồng bằng

đồng bằng

đó 85% số x

điều tra. Cuộc điều tra có thiết kế các
câu hỏi để đán

Nguồn:

ã hội,Báo cáo thamkhảo số 1 (HàNội, 5/2009).

Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Tác động của Suy
giảm Kinh tế đối với Đời sống người dân và Tác động của các Chính sách Hỗ trợ An sinh
X

2.3. Các phản ứng chính sách và sự phục hồi
Để h

điều khoản

ỗ trợ
ã ba

sau:

Doanh nghiệp gặp khó kh
tiền trợ cấpmất việc làm hoặc trợ cấp thôi

việc cho bị mất việc là ì

thanh toán nợ

người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn
do suy giảm kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đ n hành Quyết định số
30/2009/QĐ-TTgngày 23/02/2009 với các

ăn do suy giảm kinh tế không có khả năng đóng
BHXH, thanh toán tiền lương,

người lao động m trong năm 2009 th được Nhà
nước cho vay để thanh toán các khoản nêu trên với thời hạn vay là 12
tháng; mức vay tối đa bằng số kinh phí để tiền lương, đóng
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BHXH, tiền trợ cấpmất việc làmhoặc trợ cấp thôi việc phải trả cho người
lao động ơ quan thực hiện cho vay là
Ngân hàng phát triểnViệtNam.

Đối với người lao động
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

ứng ngân sách địa phương trả cho người lao động có trong danh sách trả
lương của doanh nghiệp khoản tiền lươngmà doanh nghiệp c người
lao động. Nguồn tạm ứng từ ngân sách địa phương được hoàn trả từ
nguồn thu khi thực hiện xử l định hiện
hành của pháp luật. Trường hợp nguồn xử l đủ th

ướngChính phủ xemxét, quyết định.

Người lao động bịmất việc làm (bao gồm cả người lao động đi làm việc ở
nước ngoài bị mất việc làm phải về nước trước thời hạn) được hưởng các
chính sách: được ưu tiên vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thuộc
Chương tr ưu đ để tự tạo
việc làm; được vay vốn để học nghề theo Quyết định số 157/2007/QĐ-
TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học
sinh, sinh viên trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày người lao động bị mất
việc làm; được vay vốn với l ưu đ

ư đối với đối tượng chính sách quy định tại Quyết định số
365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/4/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày người lao động về nước. Cơ quan
thực hiện cho vay làNgân hàngChính sách x

Để thực các chính sách ASXH, Nhà nước đ ăng ngân sách
đồng, tương đương 13% tổng chi ngân sách nhà nước.

Trong đó hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng khoảng 19 ngh đồng;
khoảng 28,9 ngh đồng để điều chỉnh tăng lương tối thiểu và điều chỉnh
lương hưu, trợ cấp ưu đ ười có công, người lương thấp. Bốn tháng đầu năm
2009 bổ sung 16,7 ngh đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2008. Ngoài ra
năm2008 c đồng bào vùng bị thiên tai,
thiếu đói;miễn giảm thủy lợi phí vàmột số phí, lệ phí
tỷ đồng hương tr ưu đ

đ tăng ni
p và ngư i lao đ năng và cam k n đ

và vư tNamđ
đư tăng trư ng GDP tương đ quan trong năm 2009 so v i các

nư gia đ ư
ăm 2009, so v i 12,1% trong năm 2008; t

đoán như ban đ

bịmất việc làm; lãi suất vay là 0%. C

bị mất việc làm tại doanh nghiệp mà chủ doanh
nghiệp bỏ trốn:

òn nợ

ý tài sản của doanh nghiệp theo quy
ý tài sản không ì báo cáo

Thủ t

ình mục tiêu Quốc gia về Việc làm với lãi suất ãi

ãi suất ãi từNgân hàngChính sách xã hội
nh

ã hội.

thi ã t ASXH
2008 lên 52 nghìn tỷ

ìn tỷ
ìn tỷ

ãi ng
ìn tỷ

òn cấpmiễn phí trên 40 nghìn tấn gạo cho
nông nghiệp; cấp 28 nghìn

cho 12 c ình tín dụng ãi .

Các chính sách và sáng kiến của Chính phủ ã làm ềm tin của
doanh nghiệ ờ ộng về khả ết của Chính phủ ổ ịnh
nền kinh tế ợt qua khủng hoảng (xemHộp2.3).Kết quả làViệ ã duy
trì ợc tỷ lệ ở ối khả ớ

ớc khác trong khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, số hộ ình nghèo ớc
giảm còn 11% trong n ớ ình hình thất
nghiệp dự không nghiêm trọng dự kiến ầu khi nền kinh tế tiếp tục
phục hồimạnhmẽ.

69

70

69 Số liệu của - ã hộiBộLaođộng Thươngbinh vàX
70 Ủy ban Kinh tế của Quốc hội:Đánh giá việc Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch
Phát triển Kinh tế X
ongnăm2010

ã hội trong n ã hội và Kế hoạch
tr

ăm 2009 và Định hướng Phát triển Kinh tế X
, Báo cáoĐiều tra số 1097/BC-UBKT12 (HàNội, 10/2009).
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Năm2008, để thực hiệnmục tiêu đảmbảo an sinh x , hỗ trợ người lao
động và các hộ gia đ ượt qua khủng hoảng đ

ã hội
ình v , Chính phủ ã ban hành và

thực hiệnmột số chính sáchmới:

1. Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểmx
đối với cán bộ x đ định
101/2008/NĐ-CP, ngày 12/09/2008);

2. Điều chỉnh chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đ ười có công với cách
mạng, thực hiện từ 1/10/2008 (Nghị định 105/2008/NĐ-CP, ngày
16/09/2008);

3. Tiếp tục thực hiện trợ cấp khó khăn cho người hưởng lương từ ngân
sách nhà nước có thu nhập thấp, đ được thực hiện từ 01/10/2008
(Quyết định 81/QĐ-TT

địnhmức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc
ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác x
đ động,
thực hiện từ 01/01/2009 Nghị định 110/2008/NĐ-CP, ngày
10/10/2008) địnhmức lương tối thiểu vùng đối với lao động
Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ
quan, tổ chức và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam, thực hiện
từ 01/01/2009 Nghị định 111/2008/NĐ-

5. Chương tr đối với 6

6. Tổ chức triển khai bảo hiểm thất nghiệp theo luật BHXH, thực hiện
từ 01/01/2009 Nghị định 127/2008/NĐ-CP, ngày 12/12/2008

7. Hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp
khó khăn do suy giảm kinh tế (Quyết định 30/2009/QĐ-TTg, ngày
23/02/2009);

8. Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở - Quyết định 167/2008/QĐ-
TTg, ngày 12/12/2008;

ymóc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất
nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn, thực
hiện từ 14/04/2009 Quyết định 497/QĐ-TTg, ngày 06/05/2009;

đối với các khoản vạy tại Ngân hàng Chính sách x
05/2009 Quyết định 579/QĐ-TTg, ngày

06/05/2009.

ã hội và trợ cấp hàng tháng
ã ã nghỉ việc, thực hiện từ 1/10/2008 (Nghị

ãi ng

ã
g, ngày 15/01/2009);

4. Quy
ã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia

ình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê lao
-

, và quy

- CP, ngày 10/10/2008;

ình giảm nghèo nhanh và bền vững 1 huyện
nghèo -Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, ngày 27/12/2008);

- ;

9. Hỗ trợ lãi suất vốn vaymuamá

-

10. Hỗ trợ lãi suất ã
hội, thực hiện từ ngày 06/ -

Hộp 2.3.
Một số chính sách được ban hành trong giai đoạn khủng hoảng

Tuy nhiên, vẫn còn một số vấ ề cần quan tâm về an sinh xã hộ
ạn phục hồi sau khủng hoảng. Thứ nhất, mặc dù tiếp tục giả

ỡng nghèo hiệ ã lạc hậu do lạm phát cao trong
nhữ gần tình hình nghèo trên toàn quốc dự

ỡng nghèo củ ới mứ ồng một tháng tại các vùng
nông thôn và 260 ngàn một tháng tạ ị. Do giá cả leo thang, tình
hình nghèo có thể tồi tệ ới nhữnggìmà các dựbáo cho thấy.

Thứ hai, việc thực thi quyế ịnh của Thủ ớng Chính phủ số
về hỗ trợ ờ ộng mất việc làm từ các doanh nghiệp

n đ i trong
giai đo m nghèo
trong năm 2009 nhưng ngư n nay đ

ng năm đây. Đánh giá đói a vào
ngư a năm 2006 v c 200 ngàn đ

i các vùng đô th
hơn so v

t đ tư
30/2009/QĐ-TTg ngư i lao đ
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gặ ế ã gặp phải nhiều thách thức. Thứ nhất, chính
sách này chỉ ợc áp dụ ờ ộng mất việ

ột tỷ lệ lớn mất việc làm lại diễ ứ hai, nhữ
ều kiệ ể doanh nghiệp nhậ ợc hỗ trợ quá khắt khe và không hợp lý. Thí

dụ, chỉ những doanh nghiệ ộng bị mất việc (không kể
ộng thời vụ với các hợ ồ ộng có giá trị ới 3 tháng) hoặc trên 100

công nhân bị mất việc làm thì mớ ợ ởng trợ giúp. Tuy nhiên, 97% doanh
nghiệp tạiViệtNam là các doanh nghiệp nhỏ và vừa vớ ế
ộng, và số các doanh nghiệp có quimô d ới ộng chiếm tới 87% tổng số

doanh nghiệp. Do vậy, chỉ có một số nhỏ doanh nghiệ ờ ộng có
thể ợ ởng lợi từ chính sách này. Tính tới ngày 30/6/2009, chỉ có 4 doanh
nghiệ ã ợc nhận tín dụ ãi ể chi trả các khoản , và
chỉ ờ ộ ợ ởng lợi từ

làm việc trong các ngành thâm dụng ình là các

ã hội. Cho nên, họ không
ã hội th c chính

sách hỗ trợ của Chính phủ. khác, có những

do ã không

p khó khăn do suy thoái kinh t đ
đư ng cho ngư i lao đ c làm trong năm 2009,

trong khi m n ra trong năm 2008. Th ng
đi n đ n đư

p có trên 30% lao đ lao
đ p đ ng lao đ dư

i đư c hư
i quimô chưa đ n 300 lao

đ ư 50 lao đ
p và ngư i lao đ

đư c hư
p đ đư ng ưu đ đ thanh toán lương

có 728 ngư i lao đ ng đư c hư đó.

Thứ ba, hầu hết những người lao độngmất việc làm là lao động không có
kỹ năng và lao động, điển h lao
động thời vụ với hợp đồng có thời hạn dưới 3 tháng. Những người lao động này
không tham gia vào hệ thống bảo hiểm x đủ điều kiện
để nhận bảo hiểm x ường xuyên và cũng không tiếp cận được cá

Trong một số trường hợp lao động
thuộc diện tham gia BHXH theo luật định nhưng không được hưởng trợ cấp
BHXH khi mất việc làm, chủ sử dụng lao động trước đó đ đóng
BHXHchohọ.

71

72

71

72

(2007).Tổng cụcThốngkê:TổngĐiều traDoanh nghiệp

Vụ Lao động Việc làm:

(HàNội,BộLaođộngThươngbinh vàX

Báo cáo Tổng hợp về Tình hình Mất việc làm do Suy thoái Kinh tế
trong 6 tháng ngày 23/2/2009Đầu năm 2009 và việc Thực hiệ 30/2009/QĐ-TTg
củaThủ tướngChính phủ

n Quyết định số
ã hội, 7/2009).
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Khi năm p hơn và
nh mhơnđ trư

hơn hành đ
đ

trư ng lao đ

c lư tăng lên
tương đương 738 ngàn ngư

có xu
hư c
lư trong các nư

Xu hư
cơ h ng ngư c

lư

2015 tới gần, nền kinh tế Việt Nam sẽ trở nên hội nhậ
ạy cả ối với nền kinh tế toàn cầu.Cạnh tranh trên thị ờng khu vực và

toàn cầu sẽmạnhmẽ vàViệt Nam cần phải có ộng tích cực trong thời
gian còn lại của Thập kỷViệc làm Bền vững Châu Á ể giải quyết một số thách
thức về thị ờ ộng và xã hội.

Lự ợ ộng của Việt Nam sẽ tiếp tục ể ạn
2010-2015 với tố ộ ình quân 1,5%/ ời
(Bảng 3.1). Trong khi tố ộ ố tham gia hoạ ộng kinh tế

ớng giảm xuống so vớ ạn 2001-2010, thì mức tuyệ ối của lự
ợ ộng của Việt Nam vẫn là một ớc cao nhất khu vực

ASEAN, chỉ sau Indonesia và Philippins. ớng này sẽ tiếp tục tạo sức ép to
lớn lên nền kinh tế phải tạ ủ ội việc làm cho nhữ ờimới gia nhập lự
ợ ộng.

ng lao đ đáng k giai đo
c đ tăng b năm,

c đ gia tăng dân s t đ
i giai đo tăng t đ

ng lao đ

o đ
ng lao đ

3.1. Thách thức chủyếu

3.1.1.Giải quyết nhữngkhiếmkhuyết về số lượng và chất lượng
việc làm

3

Bảng 3.1. T các nước ASEAN, 2000-2010 và 2011-2015ăng trưởng lực lượng lao động

Thay đổi trung
b ăm,ình hàng n
2011-2015 (%)

Nguồn:

Ghi chú:

Tổ chứ ộng Quốc tế: LABORSTA, Các tham gia (Ấn phẩm
lần thứ 5, sửa 2009).

ộ tuổi từ 15+

c Lao đ hoạt động kinh tế
đổi

Đ

ước tính và dự báo về nhóm dân cư

Thay đổi trung
b ăm,ình hàng n

2000-2010
(đơn vị tính: ngàn)

Thay đổi trung
b ăm,ình hàng n
2000-2010 (%)

Thay đổi trung
b ăm,ình hàng n

2011-2015
(đơn vị tính: ngàn)

ASEAN

Bru nây

Cam-pu-chia

Indonesia

CHDCND Lào

Malaysia

My-an-ma

Philippines

Singapore

Thái Lan

Việt Nam

5 120

5

215

2 062

71

252

215

816

57

467

959

1.9

2.7

3.2

1.9

2.5

2.3

0.8

2.3

2.5

1.3

2.3

4 632

4

194

1 862

92

224

389

861

32

237

738

1.5

2.0

2.3

1.5

2.7

1.8

1.4

2.1

1.2

0.6

1.5
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Dòng di dân từ nông thôn ra thành thị sẽ tiếp tụ ỷ trọ
ống ở ị dự báo sẽ ạt khoảng so

vớ ởng dân số ị trong vòng tới
của Việt Nam sẽ áng kể so với hầu hế ớc trong khu vực
ASEAN. Cùng với sự ể của lự ợ ộ ớ
ị hóa sẽ tạo thêm sứ ối vớ ị xét cả về việ ở

hạ tầng và dịch vụ.

Với các mô hình dự báo ị vậy, sự chuyển
dịch việ ể từ nông nghiệp sang công nghiệp là quá trình ã diễn ra
trong thậ ớc vẫn sẽ tiếp tục. Từ ớ , việc làm trong
công nghiệ ới mức bình quân 9,1% mỗ ệc làm nông
nghiệp thu hẹp khoảng -0,7%.Với giả ịnh rằng tỷ lệ ởng việc làm hiện
tại trong từng ngành vẫn tiếp diễn, ộng trong nông nghiệp sẽ chiếm ới
40% tổng việc làm m 2015, một sự sụt giảm lớn từ mức khoả

ảngA2.2).

ới, nhu cầ ộng trong khu vực kinh tế chính
thức sẽ là một thách thức nghiêm trọng khác ể ạt ợc mụ , loại
hình việc làm cần phải ể từ mức thấ ớ vào

với tố ộ ố ộ trung bình n 5,5% của thời kỳ 2000-
2007 (xem Bảng A2.5). Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam sẽ
không dễ ợt qua thách thức này. Thứ nhất, số ợng các doanh nghiệ

ợ ầ ời vẫn còn rất thấ ố các doanh nghiệp này
là các doanh nghiệp vừa và nhỏ với khả tạo việ có hạn.
Thứ hai, thông tin thị ờ ộng yếu kém dẫn tới sự mất cân ối cung cầu
trên thị ờ ộ ữa, các chính sách phát triển vẫn ặt trọng
tâm vào việc làm, khuyến khích các dự ầ thâm dụng ộng và

ọng kích cầu kinh tế và kích cầu ộng tại các khu vực kém phát
triển.

tạo việc làm có chấ ợng cho phụ nữ và thanh niên là
nhiệm vụ rất quan trọng trong nhữ ớcmắt. Tỷ lệ ộ tuổi 15-
24 trong tổng lự ợ ộng sẽ giảm từ ống còn
17,2 2015. Tuy nhiên, ớc tính 8,9 triệu thanh niên tham gia hoạ
ộng kinh tế là rất lớn và cần có những hỗ trợ ặc biệt cho quá

trình chuyể ổi từ ghế ờ ờng làm việ ảm bảo
ộng và tiề ủa thanh niên không bị lãng phí. Việc này òi hỏi phả
ờng khả ếp cận của thanh niên với hệ thống ớng nghiệp, thông

tin thị ờng ộng ầ ủ, hệ thống ở dạy nghề và chuyên môn
nghiệp vụ theo ị ớng thị ờng cùng vớimột số giải pháp khác.

ự ộng nữ sẽ tiếp tụ ối mặt với những thách thức của thị
ờ ộng do chiếm tỷ lệ lớn việ ất

ộng thấp, tiền công thấp và thiếu ã trình bày ởmục ố
ộng nữ ợc trả công cho công việc góp cho ình. Ngoài ra,

n ộng nữ tập trung nhiều trong các ngành thâmdụng ộng, bao
gồm cả nông nghiệp và lâm nghiệp (53,6%), ại bán sỉ và bán lẻ
(13,4%) và công nghiệp (12,8%). ồng thời, do tập trung nhiều ở các ngành

c tăng nhanh. T
đ 33,6% trong năm 2015

đô th 5 năm

đáng k ng lao đ ng đô
th c ép đ i các trung tâm đô th

đ
năm 2000 t i năm 2007

p tăng v i năm trong khi vi
đ

lao đ
nă ng 52%

trong năm2007 (xemB
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cao hơn đ t các nư

tăng lên c lư ng, xu hư
c làm, cơ s

di cư nông thôn - thành th như
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p niên trư
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dư

đến

đư c đích này
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trư

trư ng. Hơn n chưa
chưa u tư

chưa chú tr

Thêm vào đó, t lư
ng năm trư thanh niên đ

c lư
ư

vào năm 2015
nhà trư ng sang môi trư c và đ

i
tăng cư hư

trư các cơ s
nh hư trư

Tương t
trư c làm trong các ngành có năng su

an ninh. Như đ
không đư

thương m

73

74
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73 Liên Hợp quốc: Các Triển vọng Đô thị hóa Thế giới: Bản sửa đổi năm 2009.
74

75

Tổ chứcLao độngQuốcTế: LABORSTA,Các ước tính và dự báo về dân cư t
kinh tế (Ấnphẩm lần thứ 5, sửa

hamgia hoạt ộng

XemBảngA2.3.

đ
đổi 2009).
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công nghiệp ịnh ớng xuất khẩu, nên ộng nữ dễ bị tổ khi bất ổn
trên thị ờng ngoài ớ . Cho nên, ạn 2010-2015, cần phải chú
trọng giám sát các ớng việc làm của phụ nữ ể ảm bảo cho họ

ợc thu hút vào các công việc và ợc tham gia nhiề
các chính sách an sinh xã hội.

đ lao đ
c gia tăng giai đo

đ đ

hư n thương
trư nư

xu hư ngày càng
đư làm công ăn lương đư u hơn
vào

Tăng năng su t lao đ năng

đ đ
năm năng su t lao đ

năm
tăng năng su lao đ đ

n đ
đ tăng đáng k c năng su lao đ

n lao đ
c năng su t lao đ

năng su t lao đ ng cao đ t đ
năm i năm 2006 đóng

góp t ng năng su lao đ

đ năng
lao đ đ tăng năng

su t lao đ lao đ
tăng năng t lao đ

thúc đ y tăng năng su lao đ

, đ
ao đ

đ năng đ

xác đ
đó

, thu hút đ
n đ

đ
năng l

i đ

n đ năng qu

ng đ

ấ ộng và nâng cao khả cạnh tranh của các sản
phẩmViệtNam sẽ tiếp tục làmộ ới.Dự thảoKế hoạch Phát
triển Kinh tế - Xã hội 2011-2015 của Chính phủ ã xác ịnh chỉ ởng
kinh tế là khoảng 7-8%/ và ấ ộ ạt 1,5 lần của

2010. hữngmục tiêu quan trọ ầy thách thức, nhấn mạnh vai
trò của ất ộng ối với việc nâng cao mức sống và duy trì

ởng kinh tếmạnhvà bền vững .

Sự chuyể ổ ấu diễn ra trong nền kinh tế và trong khu vực việc làm
ã làm ể tổng mứ ất ộng của Việt

Nam. ớc tính chỉ ra rằng chính sự chuyển dịch một ợng lớ ộng từ
nông nghiệp sang công nghiệp tức là từ khu vự ấ ộng thấp sang
khu vực có ấ ộ ã mộ ộng lựcmạnhmẽ

ởng. Từ 2000 tớ , chuyển dịch việc làm ã
ới 36,7% ở ất ộng của Việt Nam, là mức cao thứ 2

trong khu vực ASEAN chỉ sau của Cam-pu-chia (46,9%). Thế Việt
Nam vẫn huy ộng hết các tiềm của mình, và cần tiếp tụ ấu
kinh tế, tạo thuận lợi cho dịch chuyển ộng ra khỏi nông nghiệp ể

ấ ộng cao do ộng di chuyển xuất thân từ khu vực
nông thôn với trình tay nghề thấ sẽ làm hạn chế suấ ộng nếu
thiếu các giải pháp cần thiết. Ngoài ra, ẩ ất ộng trong
các ngành kinh tế vẫn sẽ ộng lực ởng quan trọng không thể bị xao
nhãng.

ờng hội nhập khu vực và toàn cầu sẽ làm cho luồng hàng hóa ầ
ộng dễ . L ộ ớc ngoài sẽ tìm kiế ội việc

làm tại Việt Nam và nhiề ời Việt Nam cũng sẽ ớc ngoài làm việ
ỉ khi họ ã nâng cao ợc kỹ , tay nghề của mình ể có thể cạnh

tranh trên thị ờng quốc tế. ữa, một lợi thế chính của hội nhập quốc tế là
các hàng hóa và sản phẩm củaViệt Nam sẽ ợt qua các rào cả ại và
sẽ ị ợc vị trí trên thị ờng thông qua việc áp dụng hệ thống giải quyết
tranh chấp công bằng và hiệu quả củaTổ chứcT ạiThế giới. Nhờ các
doanh nghiệp Việt Nam sẽ ội thâm nhập các thị ờng mới ầ

ếp nhận các công nghệ sản xuất hiệ ại.

Một thách thức lớn ối với các doanh nghiệp Việt Nam là hiện trạng sử
dụng công nghệ ã lỗi thời và ực quản lý yếu kém.Khi Chính
phủ hiện thực hóa các cam kết quốc tế của mình về ại ầ

ệ ớc ngày càng phả ối mặt với cạnh tranh từ các doanh
nghiệ ớc ngoài là những doanh nghiệp sở hữu nguồn lực tài chính khổng lồ,
công nghệ hiệ ại, kỹ ản lý tiên tiến, các sản phẩm chấ ợng cao và
các chiế ợc marketing sáng suốt. Các doanh nghiệp của Việt Nam sẽ buộc
phải thích ứ ể tồn tại.

t ưu tiên trong 5 năm t
tiêu tăng trư

ng vào năm2015 đ
Đây là n ng và đ

tăng
trư

i cơ c
(xem Chương 1)

Các ư lư

và đang là cho tăng
trư theo ngành đ

tăng trư
nhưng

chưa c tái cơ c

hơn. Tuy nhiên,
độ p

là đ tăng trư

Tăng cư u
tư cũng như lao đ dàng hơn ng nư m cơ h

u ngư ra nư c
nhưng ch đư

trư Hơn n
vư n thương m

nh đư trư
hươngm

có cơ h trư u
tư và ti

vàmáymóc đ
thương m và đ u tư, các

doanh nghi p trong nư
p nư

t lư
n lư

76

3.1. . Tăng2 năng suất và tính cạnh tranh

76 Tổ chức Lao độngQuốcTế:
(BăngCốc, 2008), tr. 38.

ã hội ASEAN 2008: ThúcXu hướng Lao động và X đẩy Tính cạnh
tranh vàThịnh vượng vớiViệc làmBền vững
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Thời kỳ qua, Việ ã dựa vào giá nhân công rẻ ể phát triển các
ngành công nghiệp thâm dụ ộng và ớng tới xuất khẩ dệt may,
giầy da. ẽ không còn là một lợi thế so sánh trong nhữ tới nữa khi
ViệtNamchuyển dị lênmức cao hơn trong chuỗi giá trị của cácmạ ới sản
xuất khu vực và toàn cầu với công nghệ kỹ thuật cao và thâm dụng vốn.

ớng sử dụ ộng rẻ ã làm giảm các chi phí sản xuất cho các doanh
nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này sẽ ngày càng gặ

trong xuất khẩu và hấp dẫn thị ờng quốc tế khi xu ớng sản xuất ngày
càng sử dung công nghệ tiên tiế ộng có tay nghề cao ể ạnh
tranh của mình trên tr ờng quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải giảm
các chi phí sản xuấ ể hạ giá thành sản phẩm ất ộng thông
qua việc tiếp thu quản lý tiên tiến và nâng cao trình ộ kỹ
ủa ời ộng.

ớng tới mục tiêu này, Chính phủ phải hỗ trợ phát triển kỹ nghề
ạo nghiệp vụ kỹ thuật cho nguồn nhân lực.TrongDự thảo kế hoạchPhát

triển Kinh tế - Xã hội 2011-2015, Chính phủ nâng cao tỷ lệ
ộng ạo nghề tới 45% vào Vớ ực thể chế và hạ tầ

ở còn hạn chế, chỉ tiêu ặt ramột thách thức to lớ ối với hệ thống giáo
dục và ạo nghề hiện nay củaViệt Namvì ế ẫn còn 65,3% lự
ợ ộng ề ạo chuyênmônkỹ thuật (xemBảngA1.2).

Tuy nhiên, việc ứ ợc nhu cầu giáo dụ ạo kỹ thuật
về số ợng không phải là thách thức duy nhất. Quan trọ ải

cải cách mạnh mẽ hệ thố ạo nghề ớng tới thị ờng và nâng cao chấ
ợ ạo, bám sát nhu cầu. ữa, Việt Nam phả ờng hạ tầ
ở vàmạ ới hệ thống dạy nghề và cải thiện khả ếp cận nhất là cho phụ
nữ và thanh niên nông thôn. Do các mô hình di c ừ nông thôn ra thành thị vẫn
tiếp diễn ều cốt yếu là phải hỗ trợ ộng nông thôn tiếp cậ ạo nghề ở
cả ầu (vùng nông thôn) và cả ầu ến ị).

Mở rộng diện bao phủ của hệ thống an sinh xã hội hiện hành là vấ ề bức
thiế ạn 2011-2015.Khi nền kinh tế hội nhậpmạnhmẽ

ởng dựa trên chuyển dịch ấu kinh tế, thì ồng thời những rủi ro về kinh tế,
xã hội và môi ờng cũng sẽ xảy ra ờ với ờ ộ lớ

ởng và hội nhập sẽ tạ ội mới ể tạo ra của cải và việ
ẽ có những ờ ợ ởng lợi. Một trong những thách

thức lớn nhất trong nhữ ới là phải tìm ra biện pháp ể khai thác các tiề
phát triể ồng thời vẫn bảo vệ ợ ời nghèo nhấ

ời dễ bị tổ ất ớc nhữ ọa ến mức sống và khả
tiếp cận các dịch vụ xã hộ ản của họ. Tóm lại, sự thị ợng kinh tế

phải ối hài hòa với hội nhập xã hội và công bằng xã hội.

Với nỗ lực củaChính phủ phấ ấu giả ữ ạ
ới, nhất thiết phải t ờng các biện pháp ảm bảo an sinh xã hội . ớ
ộ này, các hộ ình nông dân ở nông thôn là nhữ ời chịu thiệt thòi

nhiều nhất. Nông nghiệp hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu và khu vực ại tự
do hóa các chính sách bảo hộ mậu dịch, nông dân cũng phả ối mặt với
cạnh tranh ngày càng t . ữa, cũng những nông dân cận
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3.1.3. Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội
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77 Ngân hàng Thế giới:
Quyển I
Cập nhật Kinh tế Đông Á và Thái B ươ g 2010:Vươn lên Mạnh

mẽ hơn từ Khủng hoảng.
ình D n

(Oa-sinh-tơn, DC, 2010), tr. 36-38.
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nghèo bị tái nghèo do hậu quả của thiên tai, biế ộng giá cả, hội nhập kinh tế và
phát triể ị ớng thị ờng. Với kỹ ề thấp, trong bối cảnh khoa
học và công nghệ không ngừng tiến bộ, và ầ ển kinh tế ồ
ều giữa các vùng miền, ời nghèo ở nông thôn ội việc làm

.

Những nhóm nghèomới có thể xuất hiện do các cú sốc kinh tế, quỹ ất tự
nhiên hạn chế và bị mất việc làm do cải cách doanh nghiệ

ớc hoặc do những bất ổn trên thị ờng toàn cầu ộ ến các ngành công
nghiệp xuất khẩu .Việc thay ổimụ ử dụ ấ ặc biệt tại các trung tâm
cậ ị, cũng có thể ẩy thêm nhiề ời vào cảnh nghèo khó.

, lao ộng ớc và quốc tế ợc quan tâm ặc biệt vì ổi
về kinh tế và xã hội luôn gắn liền với sự dịch chuyển về không gian. ộng

ừ nông thôn ra thành thị gặp nhiề ớ ời ị khi
tìm kiếm việc làm có chấ ợng và có thể buộc phải chấp nhận mứ thấ

và ều kiện làm việc tồi tàn. Ngoài ra, việc ảm bảo cho phụ nữ và trẻ em
gái có iều kiện tiếp cận bình ẳ ội giáo dục, kinh tế và chính trị là
nhất thiết ể tạo ramột xã hội công bằng, và có ý nghĩa sống còn ối với phúc lợi
của các hộ ình ệu quả sử dụng nguồn nhân lực củ ấ ớc.
Giảm thiể ộng tiêu cực của công nghiệ ị hóa và thâm canh
trong nông nghiệp ối với ờng tự òi hỏi phải có các chính sách xã
hội ắn, ổimới quản lý, và ể ời dân thamgia nhiều vào quá trình
ra quyế ịnh.

ể ạ ợc mục tiêu này cần có một chiế ợc an sinh xã hội toàn diện
ể hỗ trợ ờ ối phó với các rủi ro và các cú sốc tiề dọa thu

nhập, chi tiêu vàmức sống của họ. ờng hệ thống an sinh xã hội
phả ới cả ịnh về thị ờ ộng nhằm hỗ trợ ờ

ộng ớc những bấp bênh trong một thị ờ ộng linh hoat,
ỗ trợ ều chỉnh ể thích ứng với những ổi trên thị ờ ộng.

Chính phủ chủ ở rộng dần diện bao phủ của hệ thống bảo hiểm
xã hội thông qua việc ờng tỷ lệ tham gia củ ố ợng bắt buộ
ữa, phải khuyến khích thêmnhiều ố ợng ặc biệ ộng trong khu vực

không chính thức, tham gia bảo hiểm tự nguyện, bằng các lợi ích thiết thực của
bảo hiể ứ ạt. Cần có các chính sách hỗ trợ các
nhóm dễ bị tổ ồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm tự
nguyện. Việc mở rộng thành công chế ộ bảo hiểm xã hội có ý nghĩa then chốt.
Mặc dù, việ ớ ởng tích cực, số việc làm
không ổn cũng ã ạn 2000-2007, với gần 35
triệ ờ ộng tự làm việc hoặ làm việc cho hộ ình . Tớ

ễ bị tổ ắc chắn sẽ vẫn còn rấ
òi hỏi sự thamgia ình bảo hiểmxã hội quốc gia.

Về bảo hiểm thất nghiệp, Chính phủ chủ ờng các chính
sách cùng vớ ực triển khai và vận hành hệ thống này mộ ầ ủ
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Theo các dự báo của ã hội gần
ham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội, chiếm gần

bảo hiểm bắt buộc và 1,6 triệu tham gia
bảo hiểm tự nguyện. T ,9
triệu vào ã hội:

(HàNội, sắp ban hành).

XemPhục lục III, BảngA2.1 vàBảngA2.5.

Viện Khoa học Lao động và X , tới năm 2015 dự kiến sẽ có 14,5
triệu người lao động t một phần ba tổng lực
lượng lao động. Trong đó, 12,8 triệu lao động sẽ tham gia

ổng số những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp được dự báo sẽ là 8
ViệnKhoa họcLao động vàXnăm2015.Xem: Chiến lượcAn sinh xã hội

-
Việt Nam

chogiai đoạn 2011 2020
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80 Quản trị thị trường lao động bao quát một loạt các chính sách, định mức, luật, quy định, thể
chế và các quy tr ưởng tới cung cầu lao động. Tăng cường năng lực và cải tiến quan hệ
lao động giữa những người có nhu cầu lao động (giới chủ) và những người cung cấp lao
động (người lao động) là một quản trị thị trường lao động. Xem: Tổ
chức Lao động Quốc Tế:

ình có ảnh h -
sức sức

phần không thể thiếu trong
Bộ Cẩm nang cho Thập kỷ Việc làm Bền vững Châu Á: Quản trị Thị

trườngLaođộng (BăngCốc, 2008).

44

nhằm hỗ trợ tố ữ ời thất nghiệp. Việc này bao gồm phả
ờng công tác ấn ớng nghiệp, dạy nghề và gắn kết ời sử dụ

ộng vớ ời tìm kiếm việc làm. ể ạ ợcmục tiêu này, ản là phải có
một hệ thống thông tin thị ờ ộng phát triển, có thể cung cấp số liệu kịp
thờ ậy về cả cung và cầu trên thị ờ ộng.
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ã nêu bật những thành tựu to lớn của Việt Nam trong thập niên
vừa qua, huyển dịch ấu kinh tế ộngmạnhmẽ ấ ộng

nhanh chóng, thành tích giảm nghèo khá ấ ợng, và một số thành tựu
khác. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra nhữ ểm còn thiế ể ạ ợc việc làm
bền vững ạn 2010-2015, òi hỏi phải có sự phối hợp ồng bộ của

ối tác ba bên các bên hữuquan khác.

Cải thiện và phát triển thị ờ ộng là chiế ợc then chố ểViệ
ạ ợc tiến bộ trong phát triển việc làm bền vững ới.

ấu kinh tế ị ớng thị ờng và hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra nhiề
ội việc làm òi hỏi các chính sách phả ợ ều hành hiệu quả

ể ối giữa tính linh hoạt của thị ờ ộng và an ninh việc làm cho
ờ ộng. Ngoài ra, cải cách kinh tế ã ặt ra những thách thức mới cho

các doanh nghiệ ờ ộng òi hỏi phải chú trọ ến phát triển
quan hệ ộng, chính sách tiền và giải quyết tranh chấ ộng.

Thứ nhất, với một nền kinh tế chuyể ổi, khuôn khổ pháp lý và các thể
chế thị ờ ộng là nền móng ản là ể tạ ờng thuận lợi cho
phát triển kinh tế ầ ớc ngoài và nâng cao ực cạnh tranh quốc tế.
Cầ ặc biệt quan tâm xây dựng và cải cách chính sách và pháp luật về thỏ ớc

ộng tập thể, tiền tối thiếu, giải quyết tranh chấ ộng, bảo hiểm
thất nghiệp, khoảng cách tiề ữa namvànữ, và các chính sách khác.

Thứ hai, Việt Nam phả ầ phát triển hệ thống quan hệ ộ ể
ẩy ế ối thoại và ợng. Cần thiết lập một hệ thống toàn

diện bao gồ ại diện của cả ờ ộng, ời sử dụ ộng và các thể
chế ba bên tại cấ ộ ngành, khu vực, ị , và thậm chí ngay cả trong các
khu công nghiệp, nhằm xây dựng nhiều loại hình thỏ ớ ộng tập thể hiệu
quả. Quan hệ ộng hài hòa cầ ợc xây dựng trên các nguyên tắ ối thoại
và ợng thực sự và tự nguyện. Ngoài ra cầ ờng ực của
Chính phủ ối tác xã hội trong ợng các vấ ề ộng và vai
trò ại diện tạ ệc. ồng thời cần xá ịnh rõ vai trò của mỗ
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3.2. ầ ản trị thị ờ ộng ể ẩy phát
triểnbềnvữngvà toàndiện

1. Đ ng lao đ đ thúc đu tư vào qu trư
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ở ộc lập và tự chủ. ậy, giáo dụ ạo cần tập trung không chỉ vào
phát triển trình ộ và kỹ chuyên môn mà còn cần trau dồi phong cách làm
việcmới ới nền kinh tế thị ờng và hiểu biết về pháp luậ ộng
ể ầ ủ vào cácmối quan hệ ộng.

Cuối cùng, cần hoàn thiện các thế chế thị ờ ộng có tác dụng
ẩy kết nối cung cầ ộng nhằm hỗ trợ ộng tìm kiếm việ ặc

biệ ộng trong các hộ nghèo, l ộng trong khu vực kinh tế phi chính
thức, thanh niênmới gia nhập thị ờ ộ ời cao tuổi, ời tàn tật,
và ộng bị mất việc do cải cách kinh tế và chuyển dịch ấu. Cần phải
hoạ ịnh toàn diện ình ể ứng một thị ờ

ộng linh hoạt ồng thời phát triển dịch vụ việc làm và ạo lại.
ểm chính sách cần ớng vào hỗ trợ ộ ớc và quốc tế, nhất

là ạo và an sinh xã hội. ữa, Chính phủ cầ ờng khả n tiếp
cậ ạo nghề cho phụ nữ và thanh niên, kết hợp với các dịch vụ hỗ trợ tìm
kiếm việc làm nhằm loại bỏ những quan niệm sai lệch về giới ồng thời xây
dự ình việc làm công ể ứng nhu cầu tạm thời củ ời
ộ tìmviệc v ặc biệt dễ bị tổ

ể ảmbả ởng kinh tế bền vững vàmức số ợc cải thiện, cầ
ặc biệt chú ý tới các yếu tố ẩ ất la ộng và ực cạnh

tranh quốc gia. Thứ nhất, Chính phủ cần phả ò quan trọng ẩy
dịch chuyển ộng giữa các khu vực bằng cách phát triển và hỗ trợ các ngành
công nghiệ ấ ể ẩy ầ ới tiếp tụ ởng
nhanh, Chính phủ cần giảm chi phí kinh doanh, nâng cao hiệu quả hành chính
công cải tiến thủ tục ệp, phát triển các dịch vụ hỗ trợ

ầ ớc và ớc ngoài. Ngoài ra, cần tiếp tục ổimới ữa các
doanh nghiệp ớc.

Thứ hai, cần quan tâm hỗ trợ ởng bên trong các ngành. Do
ộng làm việc trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm phần lớn trong lự
ợ ộng, các chính sách khuyến khích ầ các doanh nghiệp vừa

và nhỏ ở cả khu vực công nghiệp và nông thôn sẽ có tác dụ ẩ
ất ộng và cải thiện chấ ợng việc làm. Cầ ặc biệt chú trọng hỗ trợ các

doanh nghiệp này tiếp thu các công nghệmới, học tập các kinh nghiệm thực tiễn
tiên tiến, tìmkiếm thị ờngmới và phát triển nguồn nhân lực.

Cuối cùng, nâng cao trình ộ, kỹ ủa lự ợ ộ ặc biệt là
kỹ ản lý và trình ộ kỹ thuật bậc cao, có thể ẩ ấ
ộ ể òi hỏi phải có các biện ồng bộ ể cải thiện

chấ ợng hệ thống giáo dụ ạo. Cầ ị ớ ào tạo chú
trọng ến nhu cầ ổi của ời sử dụ ộng và của ời học. ể
ạ ợc mục tiêu này, cần ờng các thể chế liên kết giữa ời sử dụ

ộng ở ạo nghề ể có thể thiết kế các ình ạo kỹ
thuật, kỹ nghề phù hợ ứng tố các ngành nghềmới, với thực
tiễn công việc và các ứng dụng công nghệmới ữa, Việt Nam cần phải cải
thiện hạ tầng ở ạo, mở rộng mạ ớ tạo nghề và nâng cao số
ợ ấ ợng ội ngũ giáo viên dạy nghề.

đ
đ năng

t lao đ
đ thamgia đ y đ lao đ

ng lao đ
thúc đ u lao đ lao đ

ao đ
ng lao đ

lao đ
ch đ đ đáp ng

lao đ , đ
lao đ

ăng

, đ
đ đáp lao

đ ng đang

Đ đ n
đ thúc đ y tăng năng su o đ năng l

i đóng vai tr thúc đ
lao đ

p năng su t cao. Đ thúc đ đ

đăng ký doanh nghi
đ

lao
đ

ng lao đ
ng thúc đ y tăng năng

su lao đ n đ

đ năng c ng lao đ ng, đ
năng qu đ thúc đ y tăng năng su t lao

đ ng đáng k pháp đ đ
n đ ng công tác đ

đ u thay đ ng lao đ Đ
đ ng
lao đ đ

năng

đ

3.2.2. Duy trì ởng nhanh suất ộng ể
ẩy cạnh tranhvànâng caomức sống

tăng năng lao đ đ thúc
đ

trư
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3.2.3. Hỗ trợ tạo việc làm và cải thiện chấ ợng việc làm
thôngqua các chính sách ớng trọng tâmvàoviệc làm

3.2. ờng an sinh xã hội ể ố ởng với
côngbằng

t lư
hư

4. Tăng cư i tăng trưđ cân đ

Mặc dù kinh tế phát triể ầ ởng mạ ực tế
khả ạo việc làm còn ối hạn chế trong thập kỷ ất cần
phải cómột chiế ợc toàn diện quốc gia về phát triển việc làm. Chiế ợc này
cần gắn kết với các chính sách phát triển kinh tế ầ ớn với mục tiêu chủ
yếu nhằm tạo thêm thật nhiều việc làm trong các ngành ấ ộng
cao; ẩy chuyển dịch ộng từ nông nghiệp sang công nghiệp và từ khu
vực kinh tế phi chính thức sang khu vực chính thức; phát triển việc làm phi nông
nghiệp ở các vùng nông thôn và hỗ trợ l ộng nông thôn học nghềmớ ất
nông nghiệ ngày càng bị thu hẹp ữa, chiế ợc việc làm cần phả

ồng ghép giới trong bối cảnh một tỷ lệ lớn ộng nữ làm các
công việc không ợc trả công hoặ ấp trong những khu vự ất
thấp và an sinh yếu kém.

Phát triển doanh nghiệp vẫn tiếp tụ ộng lực chủ ạo ể tạo việc làm,
và cụ thể là việc làm có chấ ợng trong khu vực kinh tế chính
thức.Trong ngắn hạn, cần tập trung vào tháo gỡ các rào cản cản trở hình thành và
mở rộng doanh nghiệp tiếp cận tín dụng và ấ ục vụ sản xuất.
Trong bối cảnh phụ nữ gặp nhiề ạn chế, khuyến khích các nữ doanh
nhân là cực kỳ quan trọng. ầ ần tập trung vào
việc duy trì và phát triển các khu vực có nhiều khả ạo việc làm có chấ
ợng.

Cải thiện an sinh xã hội tại Việt Nam nhằ ảm bảo cho nhữ
ời dễ bị tổ ất trong xã hội bao gồ ời nghèo, dân tộc thiểu số,

phụ nữ, thanh niên và những ờ ộng dễ bị ộng bởi mặt trái của cải
cách thị ờng và hội nhập có quyền tham gia và thụ ởng. Thứ nhất, Chính
phủ cần nghiên cứu các biệ ể mở rộng diện bao phủ của hệ thống. Cần
quảng bá rộng rãi thông qua các chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của

ời dân ều kiện của chế ộ bảo hiểm bắt buộ các lợi ích của
chế ộ bảo hiểm tự nguyện. ồng thời, Chính phủ cũng cần phải cải tiế ữa
các ều kiện của chế ộ bảo hiểm xã hội cho phù hợ ớ ời ộng
trong khu vực kinh tế phi chính thức ồng thời hỗ trợ ời nghèo và các nhóm
dễbị tổ ởng thụ từ hệ thống này.

Thứ hai, ế ình bảo hiểm thất nghiệp, Chính phủ cầ
hệ thống này thực sự hoạ ộng, mở rộng diện bao phủ và ẩy

hoạ ộng hệ thống ể hỗ trợ tố ữ ời ộ ìm kiếm
việc làm. Nhiệm vụ cụ thể là ầ ịch vụ việc làm công và
t nhằm cung cấp ấn nghề nghiệp hiệu quả, thực tế và không phân biệt
giới tính, ầ ở dạy nghề ể nâng cao chấ ợng
ứng yêu cầu của các ngành. Ngoài ra, cần phải hỗ trợ và tạo ều kiện thuận lợi
ể kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụ ộng mới và ờ
ộ tìmviệc.
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Cuối cùng, cần ầ ớc cho hệ thống an sinh xã hội và nâng
cao hiệu quả vố ầ ã trình bày trong mục 1.3, ngân sách cho an sinh
xã hội hạn hẹp làm hạn chế hiệu quả củ ình hỗ trợ ời ộng và
hộ ình dễ bị tổ . Ngoài việc giải quyết các về tài chính,
Việt Nam cần tập trung ờng ực thể chế, nguồn nhân lực và hạ tầ

ở vật chất và kỹ thuậ g trình an sinh xã hội hiệu quả
ồng thời cải tiến hệ thống quản lý thu nhập và phúc lợi.

ầ phát triển hệ thống thông tin và phân tích thị ờ ộng quốc
gia là rất cần thiết nhằm hỗ trợ thực hiện các khuyến nghị ã ợc
nêu ở trên.Hệ thống này sẽ theo dõi và dự ợc các ớng trên thị ờng
lao ộng, cung cấp thông tin có chấ ợ ậy, cập nhật về nhu cầu kỹ

ạo của lự ợ ộng, các hội việc làm mới cho
ờ ang tìm việ ữa, việ ờng thu thập, phân tích số liệu thị
ờ ộng có phân tổ theo nhóm tuổi và giới, bao gồm nhiều khía cạ

việc làm phi chính thức; ộng nghèo, ộng , ều
kiện làm việc và khoảng cách tiề ữa nam và nữ, sẽ ịnh ợc
nhữngkhiếmkhuyết về việc làmbền vữngmàViệtNamcần ải quyết.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầ ộng nhanh chóng
của nó tới doanh nghiệ ờ ộng, Việt Nam phải ực
theo dõi khả ảy ra khủng hoảng kinh tế và biế ổi khí hậu ến thị ờ

ộng. Việc òi hỏ ực ều tra, ộ
ớng số liệu phục vụ hoạ ịnh chính sách kinh tế xã hội. Cuối

cùng, hệ thống thông tin thị ờ ộng cần duy trì mộ ở dữ liệu phong
phú, bao gồm các thông tin và chỉ số toàn diện về thị ờ ộng, sẵn sàng

ứng yêu cầu của các nhà hoạ ịnh chính sách, doanh nghiệp, nhữ ời
kiếm việc làm, các nhà nghiên cứu và các bên hữu quan khác tham gia vào việc

ẩy việc làmbền vững tạiViệtNam.
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3.2.5. Thiết lập hệ thống thông tin thị ờ ộng lành
mạnh ể hỗ trợ quá trình ra quyế ị ầ ủ thông
tin

trư ng lao đ
đ t đ nh có đ y đ
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1. Điều tra laođộngvàviệc làm

Điều tra lao động và việc làm là một cuộc điều tra mẫu quốc gia do Bộ
Lao độngThương binh và X ăm 1996 đến 2007, với sự hỗ trợ
củaTổng cụcThống kê về kỹ thuật điều tra và xử l tra này là
nguồn số liệu chính thức cho việc phân tích và đánh giá động, việc
làm và thất nghiệp ở Việt Nam. Cuộc điều tra thu thập thông tin về việc làm và
thất nghiệp trên thị trường l

o nội dung chính đây:

Cuộc điều tra 2007 là năm cuối cùng do Bộ Lao độngThương binh vàX
ăm 2008 Tổng cục Thống kê thực hiện các cuộc điều tra Việc

làm và Thất nghiệp. Kết quả điều tra Việc làm và Thất nghiệp năm 2008 vẫn
chưa được công bố vào thời điểm thực hiện ấn phẩmnày.

ã hội tiến hành từ n

tình hình lao

gồmcác sau

ã
hội tiến hành, từ n

ý dữ liệu. Cuộc điều

Cuộc điều tra ba

ao động
ư

ư
đối tượng điều tra là nhân khẩu thực tế thường trú từ đủ 15

tuổi trở lên

Tổng số mẫu điều tra năm 2006 và 2007 là 100.680 hộ gia đ
địa bàn Số địa bàn điều tra và hộ điều tra được phân bổ, chọnmẫu theo khu vực
thành thị nông thôn của các tỉnh, thành phố, đảm bảo tính suy rộng cho cấp
tỉnh/thành phố, khu vực thành thị, nông thôn, giới tính Đơn vị điều tra là hộ gia
đ điều tra được thu thập thông quan phỏng vấn trực tiếp với chủ
hộ

Cơ cấu của lực lượng lao động tính theo nhóm tuổi, giới tính, các vùng địa
l điểm và các tỉnh/thành phố

ường lao động (đủ
các vùng địa l điểm và các

tỉnh/thành phố

các vùng địa l
điểmvà các tỉnh/thành phố

3. Số lượng và tỷ lệ thất nghiệp , thiếu việc làm, nông thôn trên thị
trường lao động theo nhóm tuổi, giới tính, tr độ giáo dục đào tạo,
nguyên nhân thất nghiệp, thời gian thất nghiệp, loại thất nghiệp (bao gồm
thất nghiệp của những người chưa bao giờ có việc làm và của những
người đ và theo nghề nghiệp cuối cùng trước khi thất
nghiệp của những người thất nghiệp đ

của các tỉnh, thành phố, các vùng kinh tế
trọng iểm, các vùng lãnh thổ và cả n ớc, ặc biệt là tình hình thất nghiệp khu
vực thành thị và thiếu việc làm khu vực nông thôn ể phục vụ việc triển khai
thực hiện các chính sách và giải pháp về phát triển thị tr ờng lao ộng củaChính
phủViệt Nam.Nhóm

.

ình tại 3.356
.

.
ình, thông tin
và các thành viên trong hộ.

1.
ý, vùng kinh tế trọng . Tình hình việc làm trên
thị tr việc làm, thiếu việc làm và thất nghiệp) theo
nhóm tuổi, giới tính, ý, vùng kinh tế trọng

;

ý, vùng
kinh tế trọng ; và

ình

ã từng có việc làm)
ã từng có việc làm.

đ đ
đ

đ

2. Di chuyển lao động tính theo nhóm tuổi, giới tính,

thành thị

Tuy nhiên, cuộc
điều tra này không bao quát thông tin về thu nhập và tiền công của nhóm
người lao động.
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2. Điều traMức sốngHộgiađìnhViệtNam

Điều traMức sống Hộ gia đ

gia đ đánh
giá m ng, đánh giá t

ch đ
a Đ

nh đóVHLSS c
u đ

c đi ng đ c đi
i đây:

Cu c đi u tra năm2002 đ đ đ mô-đun v
gia đ

c đi
i quý trong năm 2002. M

pđ pđ

c đi u tra năm 2004 g gia đ đó 36.720 gia
đ đ nmô-đun v gia đ đ

n mô-đun v c đi u tra đ
đ

đi u tra năm 2006 g
gia đ đó 36.756 h gia đ đ n mô-đun v

gia đ đ n mô-đun v
c đi u tra năm 2006 đ

đ

Đi gia đ
đây:

gia đ mđ

gia đ

gia đ

ìnhViệt Nam là một
ình do Tổng cục Thống kê tiến hành 2 n một

ình, các xã/ ứ
ức số ình trạ ể

phục vụ công tác hoạ ịnh các chính sách, kế hoạ
ình mục tiêu quốc gia củ ả ớc nhằm không ngừng nâng

cao mức số ả ớ ị . Bên
cạ òn thu thập các thông tin phục vụ nghiên cứu, phân tích
một số ề về y tế, giáo dục, việc làm, cung cấp số liệ ể tính
quyền số chỉ số giá tiêu dùng và phục vụ tính toán tài khoản quốc gia.
Cuộ ề ợc tiến hành trên toàn quốc với nhữ ặ ểm lấy mẫ

ớ

ộ ề tổ chức iều tra ầy ủ ề thu nhập và chi
tiêu trên mẫu 30 ngàn hộ ình. Mẫ ợc chia thành 4 mẫu con,
mỗi mẫu con gồm 7.500 hộ, và cuộ ề ợc tiến hành trong tháng
thứ nhất của mỗ ẫu 30 ngàn hộ ớ
ợng tại cấ ộ quốc gia và cấ ộ vùng.

Cuộ ề ồm 45.900 hộ ình, trong hộ
ình ã ợc phỏng vấ ề thu nhập và 9.180 hộ ình ã ợc

phỏng vấ ề thu nhập và chi tiêu. Cuộ ề ã ợc tiến
hành tạ ờng/xã, ại diện cho cả ớc, 8 vùng, khu vực thành
thị, nông thôn và tỉnh/thành phố. Mẫu ề ồm 45.900 hộ

ình, trong ộ ình ã ợc phỏng vấ ề thu
nhập, và9.189 hộ ình ã ợc phỏng vấ ề thu nhậ

ộ ề ã ợc tiến hành tạ
ờng/xã, ại diện cho cả ớc, 8 vùng, khu vực thành thị, nông

thôn và tỉnh/thành phố.

ều tra Mức sống Hộ ình Việt Nam bao gồm những nội dung chủ
yế sau

1. Thông tin nhân khẩu học của các thành viên hộ ình, bao gồ ộ tuổi,
giới tính, dân tộc và tình trạng hôn nhân;

2. Thu nhập hộ ình, bao gồm các mức thu nhập, thu nhậ ợc phân
loại theo nguồn (tiền công, tiề , tự làm nông nghiệp, và những
nguồn khác) và thu nhậ ợc phân loại theo vùng và các thành phần kinh
tế;

3. Chi tiêu hộ ình, bao gồm cácmức chi tiêu, cácmục chi tiêu phâ

4. Trình ình;

,

6. Việc làmvà thời gian làmviệc;

,

điều tra mẫu dựa trên hộ
gia đ ăm lần và là bộ số liệu
chính thống được Tổng cục Thống kê công bố chính thức. Cuộc điều tra
nhằm thu thập thông tin về hộ phường làm căn c

ng nghèo đói và phân hóa giàu nghèo đ
ch và các chương

tr ng và Nhà nư
ng dân cư trong c nư c, các vùng và các đ a phương

chuyên đ

u tra đư u
dư

u này đư
u tra đư

này cho các ư c
lư

đư đư
đư

i 3.063 phư nư

đư
đư p và chi

tiêu. Như trong năm 2004, cu đư i
3.063 phư nư

u

p đư
n lương

p đư

n loại
theomục đích chi và các khoảnmục chi tiêu (ví dụ cácmục chi tiêu cho ăn
uống, quần áo, sinh hoạt, đi lại, giáo dục và y tế, và các yêu tố khác);

độ học vấn củamỗi thành viên trong hộ gia đ

5. Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phân loại theo điều trị nội trú và
ngoại trú;

7. Nhà ở và đồ đạc trong nhà bao gồm tài sản cố định, tiêu thụ điện và nước;
và
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8. Sự thamgia vào các chương tr

ường bao gồm t
ơ sở bao gồm

tiếp cận lưới điện, đường xá, trường học, thị trường, bưu điện và các nguồn
nước; các điều kiện kinh tế bao gồm sản xuất nông nghiệp và các yêu tố sản xuất
giúp tăng sản lượng hoa màu, hỗ trợ nông nghiệp như thủy lợi; các cơ hội việc
làmphi nông nghiệp; vàmột số thông tin cơ bản về an sinh x

oanh nghiệpViệt Nam từ năm
2000 tới 2007 do Tổng cục Thống kê tiến hành. điều tra chỉ bao các
doanh nghiệp trong khu vực chính thức và quymômẫu điều tra đ ăng đều đặn
qua năm, từ 42.288 trong năm 2000 ăng lên 72.012 năm 2003 và

Cuộc điều tra cung cấp tương đối đầy đủ thông tin về tiền lương, việc làm
và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiền được phản ánh
trong tổng quỹ tiền và chi phí lao động của doanh nghiệp. Tiền lương
trung b động được tính bằng tổng quỹ lương trên tổng số lao động. Số
liệu điều tra doanh nghiệp đảm bảo việc thực hiện phân tích theo các nhóm
doanh ngh . Tuy nhiên, một trong
những chỉ số quan trọng nhất là tỷ lệ lao động có kỹ năng của từng doanh nghiệp
lại không đượ .

ình giảmnghèo.

Ngoài ra, thông tin tại cấp xã và ph ình hình chung các
thành viên trong hộ gia ình và các nhómdân tộc thiểu số; hạ tầng c

ã hội.

Cuộc gồm
ã t

các t

lưông
lương

ìnhmột lao

iệp theo ngành, loại hình sở hữu và quy mô..

c thu thập

đ

Báo cáo cũng sử dụng số liệu từ Điều tra D

155.771
năm2007.

3. Điều traDoanhnghiệpViệtNam
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Quá trình, diễn biến, kết quả và những bất cập thực hiệ ể
ợng tập thể cấpngànhdệt-may

n thí đi m
thương lư

Bư aư

Bư

Bư aư

ớc 1: Yêu cầu thỏ ớc

ớc 2:

ớc 3:Xây dựngdự thảo khung thỏ ớc

Với mục tiêu thử nghiệm, Bộ Lao động-TBXH đ
ước lao động tập thể ngànhDệtMay. Tổ có vai

tr trợ cho các Bên thực hiện thí điểm. Tổ bao gồm 20
thành viên là đại diện các cơ quan/tổ chức liên quan như Vụ Lao động - Tiền
Lương ơ quan quản l ước về quan hệ lao động; Ph ương mại và
Công nghiệp Việt Nam - đại diện giới chủ; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam -
đại diện người lao động;Hiệp hộiDệtMay - đại diện giới chủ ngành; Công đoàn
ngành Dệt May - đại diện giới người lao động; Tập đoàn Dệt May; Công đoàn
Công thương;VụPháp chế -BộCông thương; SởLĐ-TB-XHHàNội.

Thực tế không có tổ chức nào đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để có thể là chủ
thể thương lượng tập thể cấp ngành. Tuy nhiên, để tiến hành thí điểm
đoàn ngànhDệt ay đã được lựa chọn đại diện choBên gười lao động vàHiệp
hộiDệtMayđại diện cho bênChủ sử dụng lao động.

Hiệp hội Dệt May Việt Nam và Công đoàn ngành Dệt May, cùng với sự
hỗ trợ của Tổ công tác đ thảo khung thoả ư . Nội dung của dự
thảo khung thoả ước ban đầu chi tiết đến 20 nội dung, bao gồm tất cả các nội
dung về việc làmvà bảo đảmviệc làm; thời giờ làmviệc, thời giờ nghỉ ngơi; tiền
lương, tiền thưởng, phụ cấp lương; địnhmức lao động; an toàn lao động, vệ sinh
lao động và bảo hiểm x người lao động. Trên cơ sở khung dự thảo
thoả ước, đ
ước liên quan đến lĩnh vực quan hệ lao động, tổ chức quốc tế ILO, học tập kinh

nghiệm từ các Công ước quốc tế, thoả ước ngành thành công của một số quốc
gia trên thế giới và đại diện cảBan chấp hành công đoàn cơ sở và chủ sử dụng lao
động của khoảng 100 doanh nghiệp DệtMay ở 2miềnNam và Bắc. Rất nhiều

được đưa ra, Hiệp hội Dệt May và Công đoàn ngành Dệt May đ
thu, thương lượng và thống nhất nội dung của thoả ước trước khi tổ chức lấy

ương, phụ cấp lương, tiền thưởng vàmột số thoả
thuận khác trong quan hệ lao động.

ã thành lập Tổ công tác
xây dựng và thí
ò chủ trì,

- C ý nhà n òng Th

, Công
M N

ã xây dựng dự ớc

ã hội
ã tiến hành các hội thảo lấy ý kiến từ các chuyên gia quốc tế và trong

n

ã ã tiếp
ý

kiến bao gồm nội dung về tiền l

điểm ký kết thoả
đồng thời hỗ

đối với

ý
kiến đ

Lựa chọn chủ thể ại diện thương lượngngànhđ

1. Quá trình, diễn biến và kết quả ợng tập thể cấp
ngànhdệtmay

thương lư
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Bư aư

Bư nhành thương lư

ớc 4: Lấy ý kiến các bên thamvấn về khung thỏ ớc ngành dệtmay

ớc 5:Tiế ợng lần thứ nhất

Trên cơ sở các nội dung đưa ra trong dự thảo, quá tr được
tiến hành độc lập. Công đoàn ngànhDệtMay lấy kiến các công đoàn cơ sở,Hiệp
hộiDệtMay lấy

g đoàn ngànhDệtMay:

Tổ chức hội nghị mời tất cả các chủ tịch công đoàn doanh nghiệp thuộc
công đoàn ngành để phổ biến về dự thảo khung và hướng dẫn lấy

ược diễn ra ở 2miềnNam,Bắc.

đoàn cơ sở để lấy
ười lao động, ghi biên bản đoàn ngành

. Công tác lấy àn cơ sở tương tự như lấy
ước doanh nghiệp.

đoàn cơ sở, Công đoàn ngành
Dệt ương lượng với Hiệp hội

.

đối vớiHiệp hội ngànhDệtMay:

Gửi bản dự thảo thoả ước ngành đến tất cả các chủ doanh nghiệp thuộc
Hiệp hội để lấy ược gửi vềHiệp hội.

c hội nghị mời tất cả các chủ tịch 12 chi hội thuộc Hiệp hội (cũng
đồng thời là chủ 12 doanh nghiệp lớn trong Hiệp hội) và một số chủ
doanh nghiệp khác (có bao gồm cả doanh nghiệp FDI) lấy

ược diễn ra ở 2miềnNam,Bắc.

để thương
lượng vớiCôngđoàn ngànhDệtMay.

ước ngành Dệt-May
theo đúng quy định pháp luật, Hiệp hội và Công đoàn ngành Dệt May tổ chức
cuộc họp thương lượng. Kết quả thương lư ng đ đi đến thống nhất một số nội
dung, tuy nhiên vẫn c ưa thoả thuận được.

ười lao động đồng
ước, Ban chấp hành công đoàn cơ sở có văn bản gửi Công đoàn ngành đồng

dự thảo, uỷ quyền cho Công đoàn ngành k ước và đồng thời
chủ sử dụng lao động ở doanh nghiệp đó cũng đồng

ước th
đó mới là doanh nghiệp tham gia vào thoả ước ngành - thuộc

phạmvi điều chỉnh của thoả ước ngành.

Đánh giá sơ bộ việc thực hiện xây dựng thoả ước ngành cho thấy những
nội dung đưa ra để lấy ương lượng hầu như được đón nhận rất tích

ình lấy ý kiến

ý kiến các chủ doanh nghiệp thuộcHiệp hội.

Quá trình lấy ý kiến dự thảo

Tổ chức gửi bản dự thảo xuống các ban chấp hành công
ý kiến ng ý kiến và gửi vềCông Dệt
May ý kiến cho
thoả

Sau khi hoàn công tác lấy ý kiến ở các công
Dệt

May

Quá trình lấy ý kiến dự thảo

ý kiến.

Tổ chứ

Sau khi hoàn thành công tác lấy ý kiến từ các doanh nghiệp gửi về và ý
kiến từ hội nghị, Hiệp hội Dệt May tổng hợp ý kiến, sử dụng

Sau khi lấy ý kiến các Bên về Dự thảo Khung thỏa

ợ ã
òn rất nhiều ý kiến ch

Hai bên tiếp tục chỉnh sửa lại dự thảo thoả ước và lại tiến hành các bước
lấy ý kiến như trên.

Những doanh nghiệp nào có cả 50%ýkiến ng ý với bản
thoả
ý với bản ý kết thoả

à uỷ quyền cho Hiệp hội ký kết thoả ì
doanh nghiệp

ý kiến và th

đối vớiCôn

ý kiến,
Hội nghị đ

ý kiến ở công đo

May tổng hợp ý kiến, sử dụng để th

Các ý kiến đ

ý kiến, thảo
luận.Hội nghị đ

ý với bản dự thảo, có văn
bản gửi Hiệp hội Dệt May đồng ý v

Bước 6: thảo thỏa ước để tiến hành thương lượng
các v

Tiếp tục chỉnh sửa Dự
òng tiếp theo
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cực của người lao động và các công đoàn cơ sở. Tuy nhiên, để đạt được những
thoả thuận tốt hơn đó sẽ là khó khăn bởi từ ngay cả tổ chức công đoàn cũng chưa
thực sự tin tưởng vào sự thành công của thỏa ước này.

được vai tr
ười lao động, nhiều khi chưa nắm bắt đầy đủ quy định của Pháp

luật về các nội dung cụ thể, ví dụ như thang bảng lương, để thuyết
minh, thương lượng được tốt. à đại diện cho người lao động nhưng đôi
khi có cách nghĩ và

à điều hành
doanh nghiệp, kỹ năng thương thuyết và thương lượng.

Theo luật pháp hiện hành,

ình triển khai thực hiện.

ình thử nghiệm
xây dựng thỏa

h.

: Rõ ràng thông qua các
b ý kiến nh ã trình bày, cho thấy vai trò quyết

ì các chủ thể

ý kiến ch

những quy định cho thoả ước doanh nghiệp
cũng được áp dụng cho thoả ước ngành. Tuy nhiên vẫn chưa có hướng dẫn cụ
thể xây dựng thoả ước ngành, gây lúng túng trong quá tr
Lựa chọn tổ chức đại diện của các bên tham gia thương lượng (đại diện cấp
ngành của người người sử dụng lao động và người lao động) cũng gặp nhiều
khó khăn do không tổ chức nào có thể đại diện một cách đầy đủ.

làmột trong những yếu tố quan trọng, quyết định sự thành
công của thỏa ước lao động tập thể.Tuy nhiên, trong quá tr

ước ngành dệt-may, tính tự nguyện của các chủ thể đại diện
thấp. Các bên chỉ thuần túy theo “hướng dẫn” mà chưa có động lực thực
sự để thamgia thỏa ước ngàn

ước lấy ư ở trên đ định của các
chủ thể đại diện thấp - chỉ là trung gian trong thương lượng và kết quả
thương lượng th ện lại không phải là người thực hiện.
Khả năng tập hợp được các đại diện cấp dưới yếu. Điều này cho thấy thoả
ước ngành có thể tốt hơn và đạt được thương lượng, thoả thuận nhanh hơn
nếu các chủ thể đại diện có quyền hạn hơn.

:
Đối với công đoàn ngành, tuy năng lực, vị thế tốt hơn các công đoàn cơ sở
tuy nhiên, trong hội nghị lấy ưa đưa ra các cách giải thích, diễn
giải các nội dungmột cách thuyết phục, chưa thể hiện

Các khó khăn
bao gồm:

đại di

Tính tự nguyện

Quyền hạn và vai trò của các chủ thể

òn phần nào hạn chế

đại diện

năng lực của các chủ thể đại diện vẫn cKỹ năng và

ò bảo vệ
cho ng

v.v.
L

ý kiến có lợi cho doanh nghiệp, đứng về phía giới chủ.
Đối với Hiệp hội - lại bị hạn chế trong kiến thức quản lý v

2. Những bất cập trong việc thực hiện quá trình thỏ ớc tập
thể ểm

aư
ngành thí đi
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Các biểu số liệu thống kê
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